
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp  

trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phục vụ kết nối,  

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chỉnh 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;  

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 69/TTr-

STTTT ngày 06 tháng 7 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh các cơ quan, 

đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, gồm:   

1. Mã định danh cấp 2: Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, 

thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh (kèm theo 

Phụ lục I).  

2. Mã định danh cấp 3: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành 

và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (kèm theo Phụ lục II).   

3. Mã định danh cấp 4: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn 

vị có mã định danh cấp 3 (kèm theo Phụ lục III).   



- 2 - 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Mã định danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ trao đổi 

văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

các bộ, ngành, địa phương.  

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh tại Điều 1 khi có phát sinh 

đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, chia tách, sáp 

nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

(qua Sở Thông tin và Truyền thông) để cập nhật, điều chỉnh và công khai trên 

hệ thống.    

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 và thay thế Quyết định số 838/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 7 năm 2018 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị 

tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở, ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;   

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;  

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX. Thg 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Huỳnh Minh Tuấn 



Phụ lục I 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ  

VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (MÃ CẤP 2) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND-HC ngày      tháng     năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 
 

Stt 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H20.1 
Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh 

Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
vpubnd@dongthap.gov.vn 0277 3851431 https://dongthap.gov.vn 000.00.01.H20 

2 H20.2 Thanh tra Tỉnh 
Số 01, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh 
ttra@dongthap.gov.vn 0277 3851055 https://tt.dongthap.gov.vn 000.00.02.H20 

3 H20.3 Sở Công Thương 
Số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh 
socongthuong@dongthap.gov.vn 0277 3851646 https://sct.dongthap.gov.vn 000.00.03.H20 

4 H20.4 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Số 06, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh 
vanphong.sodongthap@moet.edu.vn 0277 3851025 http://dongthap.edu.vn 000.00.04.H20 

5 H20.5 Sở Giao thông vận tải 
Số 153 QL30, Phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh 
sgtvt@dongthap.gov.vn 0277 3851184 https://sgtvt.dongthap.gov.vn 000.00.05.H20 

6 H20.6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh 
skhdt@dongthap.gov.vn 0277 3851101 https://skhdt.dongthap.gov.vn 000.00.06.H20 

7 H20.7 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 03, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh 
skhcn@dongthap.gov.vn 0277 3851543 https://skhcn.dongthap.gov.vn 000.00.07.H20 

8 H20.8 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Số 18, đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
sldtbxh@dongthap.gov.vn  0277 3851606 https://sldtbxh.dongthap.gov.vn 000.00.08.H20 

9 H20.9 Sở Ngoại vụ 
Số 114, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành 

phố Cao Lãnh 
ngoaivudt@dongthap.gov.vn 0277 3857103 https://sngv.dongthap.gov.vn 000.00.09.H20 

10 H20.10 Sở Nội vụ 
Số 02 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh 
snv@dongthap.gov.vn 0277 3851535 https://snv.dongthap.gov.vn 000.00.10.H20 

11 H20.11 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh 
bbtsnnptnt@dongthap.gov.vn 0277 3851427 https://snnptnt.dongthap.gov.vn 000.00.11.H20 

12 H20.12 Sở Tài chính 
Số 33, đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
stc@dongthap.gov.vn 0277 3851241 https://stc.dongthap.gov.vn 000.00.12.H20 

13 H20.13 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Số 31, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh 
sotnmt@dongthap.gov.vn 0277 3851838 www.stnmt.dongthap.gov.vn 000.00.13.H20 

14 H20.14 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Số 12, Trần Phú, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
stttt@dongthap.gov.vn  0277 3873999 https://stttt.dongthap.gov.vn  000.00.14.H20 

15 H20.15 Sở Tư pháp 
Số 01, Lê Quí Đôn, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
stp@dongthap.gov.vn 0277 3853104 https://stp.dongthap.gov.vn 000.00.15.H20 

16 H20.16 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

Số 03, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành 

phố Cao Lãnh 
svhttdl@dongthap.gov.vn 0277 3851869 https://svhttdl.dongthap.gov.vn 000.00.16.H20 

17 H20.17 Sở Xây dựng 
Số 60, đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
sxd@dongthap.gov.vn 0277 3851420 http://sxd.dongthap.gov.vn 000.00.17.H20 

mailto:sldtbxh@dongthap.gov.vn
mailto:stttt@dongthap.gov.vn
https://stttt.dongthap.gov.vn/
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Stt 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

18 H20.18 Sở Y tế 
Số 05, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh 
syt@dongthap.gov.vn 0277 3877626 https://syt.dongthap.gov.vn 000.00.18.H20 

19 H20.19 
Ban Quản lý khu Kinh 

tế 

Số 10, Lê Văn Chánh, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh 
bqlkkt@dongthap.gov.vn 0277 3878471 https://bqlkkt.dongthap.gov.vn 000.00.19.H20 

20 H20.20 

Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại, Du lịch 

và Đầu tư 

Số 01, Nguyễn Văn Biểu, Phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh 
tmdldt@dongthap.gov.vn 0277 3853382 https://dotip.dongthap.gov.vn 000.00.21.H20 

21 H20.21 
Vườn Quốc gia Tràm 

Chim 

Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
vqgtc@dongthap.gov.vn 0277 8575678   000.00.23.H20 

22 H20.22 
UBND huyện Cao 

Lãnh 

Số 02, đường 30/04, khóm Mỹ Tây, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 
caolanh@dongthap.gov.vn 0277 3822127 https://caolanh.dongthap.gov.vn 000.00.31.H20 

23 H20.23 
UBND huyện Châu 

Thành 

Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái 

Tàu Hạ, Châu Thành 
chauthanh@dongthap.gov.vn  0277 3840012 https://chauthanh.dongthap.gov.vn 000.00.32.H20 

24 H20.24 
UBND huyện Hồng 

Ngự 

Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự 
bbthongngu@dongthap.gov.vn 0277 3.837210 https://hongngu.dongthap.gov.vn 000.00.33.H20 

25 H20.25 
UBND huyện Lai 

Vung 

Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai 

Vung 
laivung@dongthap.gov.vn 0277 3848235 https://laivung.dongthap.gov.vn 000.00.34.H20 

26 H20.26 UBND huyện Lấp Vò 
Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò 
bbthlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845110 https://lapvo.dongthap.gov.vn 000.00.35.H20 

27 H20.27 
UBND thành phố Sa 

Đéc 

Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, 

Phường 1, thành phố Sa Đéc 
tpsadec@dongthap.gov.vn 0277 3863249 https://sadec.dongthap.gov.vn 000.00.36.H20 

28 H20.28 
UBND huyện Tam 

Nông 

Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam Nông 
tamnong@dongthap.gov.vn 0277 3827268 https://tamnong.dongthap.gov.vn 000.00.37.H20 

29 H20.29 
UBND huyện Tân 

Hồng 

Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn 

Sa Rài, huyện Tân Hồng 
tanhong@dongthap.gov.vn 0277 3830014 https://tanhong.dongthap.gov.vn 000.00.38.H20 

30 H20.30 
UBND huyện Thanh 

Bình 

Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình 
vpub.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833228 https://thanhbinh.dongthap.gov.vn 000.00.39.H20 

31 H20.31 
UBND huyện Tháp 

Mười 

Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười 
thapmuoi@dongthap.gov.vn 0277 3824216 https://thapmuoi.dongthap.gov.vn 000.00.40.H20 

32 H20.32 
UBND thành phố Cao 

Lãnh 

Số 3, đường 30/04, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
ubndtpcl@dongthap.gov.vn 0277 3851601 https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.00.41.H20 

33 H20.33 
UBND thành phố 

Hồng Ngự 

Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, 

Thành phố Hồng Ngự 
txhongngu@dongthap.gov.vn 0277 3563362 https://tphongngu.dongthap.gov.vn 000.00.42.H20 

34 H20.34 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

Số 153 QL 30, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh 
banatgt@dongthap.gov.vn  0277 3851113 https://atgt.dongthap.gov.vn   

35 H20.35 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình 

giao thông tỉnh  

153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao Lãnh 
bqldadtgt@dongthap.gov.vn 0277 3851828 

https://bqldadtxdctgt.dongthap.gov.

vn 
  

mailto:chauthanh@dongthap.gov.vn
mailto:banatgt@dongthap.gov.vn


- 3 - 
 

Stt 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

36 H20.36 Quỹ Đầu tư phát triển 
Số 12, 14, Hùng Vương, Phường 2, 

thành phố Cao lãnh 
qdtpt@dongthap.gov.vn  0277 3871313 

https://dongthap.gov.vn/vi/web/qdt

pt/trang-chu 
  

37 H20.37 

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng Công trình 

dân dụng và Công 

nghiệp Tỉnh 

Số 45, Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, 

phường Mỹ Phú, thành phố Cao lãnh 
qldadongthap@dongthap.gov.vn  0277 3874276 http://bqldadongthap.vn   

38 H20.38 Trường Cao đẳng Y tế 
Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, 

thành phố Cao lãnh 
cya@cdytdt.edu.vn 0277 3854133 http://cdytdt.edu.vn    

39 H20.39 
Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Đồng Tháp 

Số 259, Thiên Hộ Dương, phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao lãnh 
cdcddt@dtcc.edu.vn 0277 3851523 http://new.dtcc.edu.vn:88   

40 H20.40 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 533, QL30, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao lãnh 
dann@dongthap.gov.vn  0277 3852144     

mailto:qdtpt@dongthap.gov.vn
mailto:qldadongthap@dongthap.gov.vn
http://cdytdt.edu.vn/
mailto:dann@dongthap.gov.vn


Phụ lục II 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ (MÃ CẤP 3) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND-HC ngày      tháng     năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 
 

Stt 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H20.1 Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh Số 12, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh vpubnd@dongthap.gov.vn 0277 3851431 https://dongthap.gov.vn 000.00.01.H20 

1.1 H20.1.1 
Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ hành chính công 
Số 85 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tthcc@dongthap.gov.vn 0277 3898989 https://tthcc.dongthap.gov.vn   

1.2 H20.1.2 Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Số 12, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh banbientap@dongthap.gov.vn  0277 3853744 https://dongthap.gov.vn   

1.3 H20.1.3 Ban Tiếp công dân - Nội chính  Số 05A, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh btcdnc@dongthap.gov.vn 0277 3851002     

2 H20.2 Thanh tra Tỉnh Số 01, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttra@dongthap.gov.vn 0277 3851055 https://tt.dongthap.gov.vn 000.00.02.H20 

3 H20.3 Sở Công Thương Số 21, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh socongthuong@dongthap.gov.vn 0277 3851646 https://sct.dongthap.gov.vn 000.00.03.H20 

3.1 H20.3.1 
Trung tâm Khuyến công và tư vấn 

phát triển Công nghiệp 
Số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttkc.sct@dongthap.gov.vn 0277 3851012 http://khuyencongdongthap.vn 000.01.03.H20 

4 H20.4 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 06, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh vanphong.sodongthap@moet.edu.vn 0277 3853018 http://dongthap.edu.vn 000.00.04.H20 

4.1 H20.4.1 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

Tỉnh 
Số 25 Trương Định, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttgdtx-kthn.dongthap@moet.edu.vn  0277 3871481 http://ttgdtxdongthap.edu.vn 000.01.04.H20 

4.2 H20.4.2 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
Thành phố Sa Đéc 

Phường 1, thành phố Sa Đéc ttgdtx.txsadec.dongthap@moet.edu.vn  0277 3869215 http://ttgdtxtpsadec.dongthap.edu.vn 000.02.04.H20 

4.3 H20.4.3 Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật Tỉnh Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc truongndtkt.sodongthap@moet.edu.vn 0277 3861342   000.03.04.H20 

4.4 H20.4.4 
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 
Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh c3nguyenquangdieu@moet.edu.vn 0277 3879369 

http://thpt-

chuyennguyenquangdieu.dongthap.edu.vn 
  

4.5 H20.4.5 Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh Phường 1, thành phố Cao Lãnh thpt.txcaolanh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3851716 http://thpttpcaolanh.dongthap.edu.vn   

4.6 H20.4.6 Trường THPT Đỗ Công Tường Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh thpt.docongtuong.dongthap@moet.edu.vn  0277 3851512 http://docongtuong.dongthap.edu.vn   

4.7 H20.4.7 Trường THPT Thiên Hộ Dương Phường 6, thành phố Cao Lãnh thpt.thienhoduong.dongthap@moet.edu.vn 0277 3882720 http://thienhoduong.dongthap.edu.vn   

4.8 H20.4.8 Trường THPT Trần Quốc Toản Nguyễn Chí Thanh, Phường 11, thành phố Cao Lãnh thpt.tranquoctoan.dongthap@moet.edu.vn 0277 3891138 http://tranquoctoan.dongthap.edu.vn   

4.9 H20.4.9 
Trường THPT chuyên Nguyễn Đình 

Chiểu 
ĐT 848 Tân phú Đông, thành phố Sa Đéc c3nguyendinhchieu.dongthap@moet.edu.vn 0277 3773500 

http://thpt-

chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn 
  

4.10 H20.4.10 Trường THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, thành phố Sa Đéc thpt.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn 0277 3861343 http://sadec.edu.vn   

4.11 H20.4.11 Trường THPT Nguyễn Du thành phố Sa Đéc c3nguyendu.dongthap@moet.edu.vn  0277 3762305 http://thpt-nguyendu.dongthap.edu.vn   

4.12 H20.4.12 Trường THPT Hồng Ngự 1 Số 25 Trương Định, Phường 1, thành phố Cao Lãnh thpt.hongngu1.dongthap@moet.edu.vn 0277 3837318 http://hongngu1.edu.vn   

4.13 H20.4.13 Trường THPT Chu Văn An TP Hồng Ngự thpt.chuvanan.dongthap@moet.edu.vn 0277 3837308 http://thptchuvanandongthap.edu.vn   

4.14 H20.4.14 Trường THPT Cao Lãnh 1 TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh thpt.caolanh1.dongthap@moet.edu.vn  0277 3822252 https://www.caolanh1.edu.vn   

4.15 H20.4.15 Trường THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long huyện Cao Lãnh thpt.caolanh2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3910014 http://thpttpcaolanh.dongthap.edu.vn   

4.16 H20.4.16 Trường THPT Thống Linh Xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thpt.thonglinh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3927255 thpt.thonglinh.dongthap@moet.edu.vn    

4.17 H20.4.17 Trường THPT Kiến Văn QL 30, huyện Cao Lãnh thpt.kienvan.dongthap@moet.edu.vn  0277 3924013 http://kienvan.dongthap.edu.vn   

4.18 H20.4.18 Trường THPT Nguyễn Văn Khải QL 30, huyện Cao Lãnh c23nguyenvankhai.dongthap@moet.edu.vn   0277 3914161 http://nguyenvankhai.dongthap.edu.vn    

4.19 H20.4.19 Trường THPT Tháp Mười Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười thpt.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn  0277 3824130 http://thapmuoi.dongthap.edu.vn   

4.20 H20.4.20 Trường THPT Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười thpt.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn  0277 3826878 http://thptdocbinhkieu.edu.vn   

4.21 H20.4.21 Trường THPT Mỹ Qúy Xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười thpt.myqui.dongthap@moet.edu.vn  0277 3956233  http://thptmyquy.edu.vn   

4.22 H20.4.22 Trường THPT Phú Điền Xã Phú Điền, huyện Tháp Mười thpt.phudien.dongthap@moet.edu.vn  0277 3965888 http://thptphudien.edu.vn   

4.23 H20.4.23 Trường THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười  thpt.truongxuan.dongthap@moet.edu.vn  0277 3954540 
https://edu.viettel.vn/?page=home&site=3

2591 

  

4.24 H20.4.24 Trường THPT Tam Nông Huyện Tam Nông  thpt.tamnong.dongthap@moet.edu.vn  0277 3981213 http://thpttamnongdongthap.edu.vn   

4.25 H20.4.25 Trường THPT Tràm Chim Huyện Tam Nông 
 

thpt.tramchim.dongthap@moet.edu.vn 
 

0277 3828700 http://thpttramchimdt.edu.vn   

4.26 H20.4.26 Trường THCS-THPT Hòa Bình Huyện Tam Nông c23hoabinh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3978037 http://thcsthpthoabinh.edu.vn   

mailto:tthcc@dongthap.gov.vn
mailto:banbientap@dongthap.gov.vn
https://dongthap.gov.vn/
mailto:ttgdtx-kthn.dongthap@moet.edu.vn
mailto:ttgdtx.txsadec.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.txcaolanh.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.caolanh1.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.caolanh2.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.thonglinh.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.thonglinh.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.kienvan.dongthap@moet.edu.vn
mailto:c23nguyenvankhai.dongthap@moet.edu.vn
http://nguyenvankhai.dongthap.edu.vn/
mailto:thpt.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.myqui.dongthap@moet.edu.vn
mailto:thpt.phudien.dongthap@moet.edu.vn
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mailto:thpt.phudien.dongthap@moet.edu.vn
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4.27 H20.4.27 Trường THCS-THPT Phú Thành A Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông c23phuthanha.dongthap@moet.edu.vn  0277 3987172 http://thcsthptphuthanha.edu.vn   

4.28 H20.4.28 Trường THPT Thanh Bình 1 Huyện Thanh Bình thpt.thanhbinh1.dongthap@moet.edu.vn  0277 3833157 http://thanhbinh1.dongthap.edu.vn   

4.29 H20.4.29 Trường THPT Thanh Bình 2 Huyện Thanh Bình thpt.thanhbinh2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3535038 http://thanhbinh2.dongthap.edu.vn   

4.30 H20.4.30 Trường THCS và THPT Tân Mỹ Huyện Thanh Bình c23tanmy.dongthap@moet.edu.vn  0277 3548913 http://c23tanmy.dongthap.edu.vn   

4.31 H20.4.31 Trường THPT Tân Hồng Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn  0277 3830035 http://thpttanhong.edu.vn   

4.32 H20.4.32 Trường THPT Tân Thành Huyện Tân Hồng thpt.tanthanh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3520009 http://thpttanthanhdt.edu.vn   

4.33 H20.4.33 
Trường THCS và THPT Giồng Thị 
Đam 

Huyện Tân Hồng thpt.giongthidam.dongthap@moet.edu.vn  0277 3525535 http://giongthidam.dongthap.edu.vn   

4.34 H20.4.34 Trường THPT Long Khánh A Ấp Long Hậu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự c3longkhanh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3592420 http://thptlongkhanha.edu.vn   

4.35 H20.4.35 Trường THPT Hồng Ngự 2 Huyện Hồng Ngự thpt.hongngu2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3582003 http://thpthongngu2.edu.vn   

4.36 H20.4.36 Trường THPT Hồng Ngự 3 Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự thpt.hongngu3.dongthap@moet.edu.vn  0277 3586053 http://hongngu3.edu.vn   

4.37 H20.4.37 Trường THPT Lai Vung 1 xã Long Hậu, huyện Lai Vung thpt.laivung1.dongthap@moet.edu.vn  0277 3848.270 http://laivung1.edu.vn   

4.38 H20.4.38 Trường THPT Lai Vung 2 Hoà Bình, Tân Hoà, Lai Vung thpt.laivung2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3636001 http://laivung2.edu.vn   

4.39 H20.4.39 Trường THPT Lai Vung 3 ấp Tân Bình, xã Tân Thành, Lai Vung c3laivung3.dongthap@moet.edu.vn  0277 3648234 http://laivung3.edu.vn   

4.40 H20.4.40 Trường THPT Lấp Vò 1 Huyện Lấp Vò thpt.lapvo1.dongthap@moet.edu.vn  0277 3845260 http://lapvo1.dongthap.edu.vn   

4.41 H20.4.41 Trường THPT Lấp Vò 2 xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò thpt.lapvo2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3660349 http://lapvo2.vn   

4.42 H20.4.42 Trường THPT Lấp Vò 3 xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò thpt.lapvo3.dongthap@moet.edu.vn  0277 3670352 http://lapvo3.dongthap.edu.vn   

4.43 H20.4.43 
Trường THCS và THPT Bình Thạnh 
Trung 

Huyện Lấp Vò c23binhthanhtrung.dongthap@moet.edu.vn  0277 3688623 http://binhthanhtrung.dongthap.edu.vn   

4.44 H20.4.44 Trường THPT Châu Thành 1 Châu Thành thpt.chauthanh1.dongthap@moet.edu.vn  0277 3620016 http://chauthanh1.dongthap.edu.vn   

4.45 H20.4.45 Trường THPT Châu Thành 2 Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành thpt.chauthanh2.dongthap@moet.edu.vn  0277 3840029 http://chauthanh2.dongthap.edu.vn   

4.46 H20.4.46 Trường THPT Tân Phú Trung Huyện Châu Thành c3tanphutrung.dongthap@moet.edu.vn  0277 3620111 http://tanphutrung.dongthap.edu.vn   

5 H20.5 Sở Giao thông vận tải Số 153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh sgtvt@dongthap.gov.vn 0277 3851184 https://sgtvt.dongthap.gov.vn 000.00.05.H20 

5.1 H20.5.1 Phà Đồng Tháp  Số 1272, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh pha.sgtvt@đongthap.gov.vn 0277 3881083   000.01.05.H20 

5.2 H20.5.2 
Trung tâm Kiểm định và bảo dưỡng 

Công trình Giao thông  
Số 1274, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh ttkdbdctgthong.sgtvt@dongthap.gov.vn 0277 3883419   000.02.05.H20 

5.3 H20.5.3 
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện 

cơ giới thủy bộ  

Số 386 Điện Biên Phủ, ấp 1, xã Mỹ Trà, Thành phố Cao 

Lãnh 
ttdkptcgtb@dongthap.gov.vn 

0277 3852 

7532 
  000.04.05.H20 

5.4 H20.5.4 Cảng vụ Đường thủy nội địa  Số 153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh cangvu.sgtvt@dongthap.gov.vn 0277 3878345   000.05.05.H20 

5.5 H20.5.5 Thanh tra Sở  Số 153 QL30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh thanhtra.sgtvt@dongthap.gov.vn 0277 3854277     

5.6 H20.5.6 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ 

thuật giao thông  
Số 314, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh trungtamgdnnktgt@dongthap.gov.vn 0277 3851531 http://trungtamgdnnktgtdt.edu.vn   

6 H20.6 Sở Kế hoạch và Đầu tư Số 11, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh skhdt@dongthap.gov.vn 0277 3851101 https://skhdt.dongthap.gov.vn 000.00.06.H20 

6.1 H20.6.1 Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Số 11, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh tthtdn.skhdt@dongthap.gov.vn 0277 3929797 https://dongthapbssc.vn 000.01.06.H20 

7 H20.7 Sở Khoa học và Công nghệ Số 03, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh skhcn@dongthap.gov.vn 0277 3851543 https://skhcn.dongthap.gov.vn 000.00.07.H20 

7.1 H20.7.1 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - 

Chất lượng 
Số 23, đường 26/3, phường 1, tp Cao Lãnh tdc@dongthap.gov.vn 0277 3673979 https://tdc.dongthap.gov.vn 000.01.07.H20 

7.2 H20.7.2 
Trung tâm Kiểm định và Kiểm 

nghiệm 
Số 130, Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh dovetec@dongthap.gov.vn 0277 3851833 https://dovetec.vn 000.04.07.H20 

8 H20.8 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội 
Số 18, 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh sldtbxh@dongthap.gov.vn  0277 3851606 https://sldtbxh.dongthap.gov.vn 000.00.08.H20 

8.1 H20.8.1 Trường Trung cấp Tháp Mười  Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười tcn.thapmuoi@dongthap.gov.vn 0277 3824534 http://trungcapthapmuoi.edu.vn  000.01.08.H20 

8.2 H20.8.2 Trường Trung cấp Hồng Ngự  Khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự tcn.hongngu@dongthap.gov.vn 0277 3563304 http://trungcaphongngu.edu.vn  000.02.08.H20 

8.3 H20.8.3 Trường Trung cấp Thanh Bình  
Võ Văn Kiệt, Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình. 
tcn.thanhbinh@dongthap.gov.vn 0277 3853403 http://ttcnthanhbinhdt.edu.vn 000.03.08.H20 

8.4 H20.8.4 Cơ sở Điều trị nghiện  Ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh dieutringhien.sldtbxh@dongthap.gov.vn 0277 3707504   000.04.08.H20 

8.5 H20.8.5 Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp  Đầm Dơi, ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh ttbtxh.sldtbxh@dongthap.gov.vn 0277 3821282   000.05.08.H20 
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8.6 H20.8.6 Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Số 04, Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố 

Cao Lãnh 
ttdvvl.sldtbxh@dongthap.gov.vn 0277 3851503 http://xuatkhaulaodongdongthap.com 000.06.08.H20 

8.7 H20.8.7 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ 

em 
Số 18, 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh baotrotreem.sldtbxh@dongthap.gov.vn 0277 3853545   000.08.08.H20 

8.8 H20.8.8 Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ 
Quốc lộ 30, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh 
bqlnghiatrang.sldtbxh@dongthap.gov.vn 0277 3851316   000.09.08.H20 

9 H20.9 Sở Ngoại vụ Số 114, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh ngoaivudt@dongthap.gov.vn 0277 3857103 https://sngv.dongthap.gov.vn 000.00.09.H20 

10 H20.10 Sở Nội vụ Số 02 Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh snv@dongthap.gov.vn 0277 3851535 https://snv.dongthap.gov.vn 000.00.10.H20 

10.1 H20.10.1 Trung tâm lưu trữ lịch sử Số 08 Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh ttltls@dongthap.gov.vn 0277 3871969   000.01.10.H20 

11 H20.11 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh bbtsnnptnt@dongthap.gov.vn 0277 3851427 https://snnptnt.dongthap.gov.vn 000.00.11.H20 

11.1 H20.11.1 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy 

sản  

Số 326-328 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh 
chicuccntyts.snn@dongthap.gov.vn 0277 3851310   000.01.11.H20 

11.2 H20.11.2 Chi cục Kiểm Lâm Số 18A, Nguyễn Văn Bảnh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh cckl@dongthap.gov.vn 02773 854834   000.02.11.H20 

11.3 H20.11.3 Chi cục Phát triển Nông thôn Số 16, 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh ccptnt.snn@dongthap.gov.vn 0277 3851159   000.03.11.H20 

11.4 H20.11.4 Chi cục Thuỷ Lợi  246, Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP. Cao Lãnh cctl@dongthap.gov.vn 0277 3851092   000.06.11.H20 

11.5 H20.11.5 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật  
Số 254, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh ccttbvtv@dongthap.gov.vn 0277 3851230   000.08.11.H20 

11.6 H20.11.6 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và 
Nước sạch nông thôn 

Số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao 
Lãnh 

ttdvnnns.snn@dongthap.gov.vn 0277 3859103 https://dongthapxanh.vn 000.11.11.H20 

11.7 H20.11.7 
Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp 

Công nghệ cao  

Số 848 ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa 

Đéc 
ttudnncnc@dongthap.gov.vn 0277 3873750   000.12.11.H20 

11.8 H20.11.8 
Văn phòng Điều phối Xây dựng 
nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp 

Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh vpdpdongthap@dongthap.gov.vn 
0277 3854833 

0277 3881979 
    

12 H20.12 Sở Tài chính Số 33, 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh stc@dongthap.gov.vn 0277 3851241 https://stc.dongthap.gov.vn 000.00.12.H20 

12.1 H20.12.1 Trung tâm Dịch vụ Tài chính Số 33, 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh ttdvtcstc@dongthap.gov.vn 0277 3859896   000.01.12.H20 

13 H20.13 Sở Tài nguyên và Môi trường Số 31, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh sotnmt@dongthap.gov.vn 0277 3853146 www.stnmt.dongthap.gov.vn 000.00.13.H20 

13.1 H20.13.1 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và 

môi trường 

Số 21-23-25, Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh 
ttkt@dongthap.gov.vn 0277 3853825   000.01.13.H20 

13.2 H20.13.2 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 
môi trường  

Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh ttqt@dongthap.gov.vn 0277 3870933   000.02.13.H20 

13.3 H20.13.3 Chi cục Quản lý Đất đai  Số 31, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh ccqldd@dongthap.gov.vn 0277 3872736   000.03.13.H20 

13.4 H20.13.4 Chi cục Bảo vệ Môi trường Số 31, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh ccbvmt@donngthap.gov.vn 0277 3870236   000.04.13.H20 

13.5 H20.13.5 Văn phòng Đăng ký Đất đai  Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh vpdkdddt@dongthap.gov.vn 0277 3852860   000.05.13.H20 

13.6 H20.13.6 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 
đai Huyện Cao Lãnh  

Đường 3 tháng 2, Khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT Mỹ Thọ, 
huyện Cao Lãnh 

vpdkdd.hcl.vpdkdd@dongthap.gov.vn 0277 3820222   000.06.13.H20 

13.7 H20.13.7 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Huyện Châu Thành  

Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
vpdkdd.hct@dongthap.gov.vn 0277 3611412   000.07.13.H20 

13.8 H20.13.8 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 
đai Huyện Hồng Ngự  

Khu Hành chính UBND huyện Hồng Ngự, khóm 1, TT 
Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 

vpdkdd.hhn.vpdkdd@dongthap.gov.vn 0277 3560840   000.08.13.H20 

13.9 H20.13.9 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Huyện Lai Vung  
Quốc lộ 80, khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung vpdkdd.lv@dongthap.gov.vn 0277 3629699   000.09.13.H20 

13.10 H20.13.10 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 
đai Huyện Lấp Vò  

Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò vpdkdd.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3843403   000.10.13.H20 

13.11 H20.13.11 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Huyện Tam Nông  
Khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông vpdkdd.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827018   000.11.13.H20 
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13.12 H20.13.12 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Huyện Tân Hồng 

Số 323, Nguyễn Huệ, Khu Hành chính UBND huyện, khóm 

3, TT Sa Rài, huyện Tân Hồng 
vpdkdd.htn@dongthap.gov.vn 0277 3831682   000.12.13.H20 

13.13 H20.13.13 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Huyện Thanh Bình 
Quốc lộ 30, TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình vpdkdd.btb@dongthap.gov.vn 0277 3835172   000.13.13.H20 

13.14 H20.13.14 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 
đai Huyện Tháp Mười  

30 tháng 4, Khóm 3, TT Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đổng 
Tháp 

vpdkdd.htm@dongthap.gov.vn 0277 3979099   000.14.13.H20 

13.15 H20.13.15 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai Thành phố Cao Lãnh 
Số 03, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh vpdkdd.tpcl.vpdkdd@dongthap.gov.vn 0277 3854196   000.15.13.H20 

13.16 H20.13.16 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Thành phố Sa Đéc  

Số 01, Nguyễn Cư Trinh, Khóm 5, Phường 1, thành phố Sa 

Đéc 
vpdkdd.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3771800   000.16.13.H20 

13.17 H20.13.17 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất 

đai Thành phố Hồng Ngự  

Tôn Đức Thắng, khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành 

phố Hồng Ngự 
vpdkdd.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563299   000.17.13.H20 

13.18 H20.13.18 Trung tâm Phát triển quỹ đất  Số 01 - 03, Hùng Vương, Phường 2, thành phố Cao Lãnh ttptqddt@dongthap.gov.vn 0277 3876284     

14 H20.14 Sở Thông tin và Truyền thông Số 12, Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh stttt@dongthap.gov.vn 0277 3873999 https://stttt.dongthap.gov.vn 000.00.14.H20 

14.1 H20.14.1 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông 
Số 12, Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ict@dongthap.gov.vn 0277 3876667 https://ttcntttt.dongthap.gov.vn 000.01.14.H20 

15 H20.15 Sở Tư pháp Số 01, Lê Quí Đôn phường 1, thành phố Cao Lãnh stp@dongthap.gov.vn 0277 3851065 https://stp.dongthap.gov.vn 000.00.15.H20 

15.1 H20.15.1 
Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà 
nước  

Số 01, Lê Quí Đôn phường 1, thành phố Cao Lãnh tgpl.stp@dongthap.gov.vn 0277 3859724   000.01.15.H20 

15.2 H20.15.2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Số 01, Lê Quí Đôn phường 1, thành phố Cao Lãnh dgts.stp@dongthap.gov.vn 0277 3854517   000.02.15.H20 

15.3 H20.15.3 Phòng Công chứng số 1 169, Hùng Vương, Phường 2, thành phố Cao Lãnh ccs1.stp@dongthap.gov.vn 0277 3851871   000.03.15.H20 

15.4 H20.15.4 Phòng Công chứng số 2 
466, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Sa 

Đéc 
ccs2.stp@dongthap.gov.vn 0277 3862583   000.04.15.H20 

15.5 H20.15.5 Phòng Công chứng số 3  
47, Lê Hồng Phong, Phường An Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự 
ccs3.stp@dongthap.gov.vn 0277 3837282   000.05.15.H20 

16 H20.16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số 03, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh svhttdl@dongthap.gov.vn 0277 3851869 https://svhttdl.dongthap.gov.vn 000.00.16.H20 

16.1 H20.16.1 Bảo tàng tỉnh  226 Nguyễn Thái học phường 4 TP Cao Lãnh baotang@dongthap.gov.vn 0277 3874983 https://baotang.dongthap.gov.vn 000.01.16.H20 

16.2 H20.16.2 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật  Số 086 Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh ttvhnt.svhttdl@dongthap.gov.vn 0277 3851051 https://ttvhnt.dongthap.gov.vn 000.03.16.H20 

16.3 H20.16.3 Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc  Số 137, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh ditichnss@dongthap.gov.vn 277 3851259 http://ditichnguyensinhsac.vn 000.04.16.H20 

16.4 H20.16.4 Khu Di tích Xẻo Quít  
Số 458, ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh 
xeoquyt@dongthap.gov.vn 0277 3910297 http://xeoquit.dongthap.gov.vn 000.05.16.H20 

16.5 H20.16.5 Ban quản lý Khu Di tích Gò Tháp  Ấp 1 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười bqlkdtgt@dongthap.gov.vn 0277 3960071 https://bqlkdtgt.dongthap.gov.vn 000.06.16.H20 

16.6 H20.16.6 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao 
Số 03, Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh tthltd.tdtt@dongthap.gov.vn 0277 3875186   000.08.16.H20 

16.7 H20.16.7 Thư viện Tỉnh  Số 05, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh thuvien@dongthap.gov.vn 0277 3871588 
http://thuviendongthap.vn và 

http://thuviendongthap.com 
000.09.16.H20 

16.8 H20.16.8 Thanh tra Sở  Số 03, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh thanhtravhttdl@dongthap.gov.vn 0277 3852228     

17 H20.17 Sở Xây dựng Số 60, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh sxd@dongthap.gov.vn 0277 3851420 http://sxd.dongthap.gov.vn 000.00.17.H20 

17.1 H20.17.1 
Trung tâm Quy hoạch đô thị và 

Nông thôn  
Số 60, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttqhdtnt.sxd@dongthap.gov.vn 0277 3871503   000.01.17.H20 

17.2 H20.17.2 Chi cục Giám định xây dựng Số 60, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh chicucgdxddt@dongthap.gov.vn  0277 3830338   000.03.17.H20 

17.3 H20.17.3 Thanh tra Sở  Số 60, 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh thanhtra.sxd@dongthap.gov.vn 0277 3851267     

18 H20.18 Sở Y tế Số 05, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh syt@dongthap.gov.vn 0277 3877626 https://syt.dongthap.gov.vn 000.00.18.H20 

18.1 H20.18.1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 
Số 144, Mai Văn Khải, ấp 3, xã Mỹ tân, thành phố Cao 

Lãnh 
bvdkdt.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3899232 https://bvdkdt.dongthap.gov.vn 000.01.18.H20 

18.2 H20.18.2 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Cao Lãnh bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn  0277 3861919 http://bvdksadec.vn 000.02.18.H20 

18.3 H20.18.3 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng 

Ngự  

Dường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố 

Hồng Ngự 
bvdkhongngu.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3837364 http://benhviendkkvhongngu.vn/ 000.03.18.H20 

mailto:stttt@dongthap.gov.vn
https://stttt.dongthap.gov.vn/
https://ttcntttt.dongthap.gov.vn/
mailto:ttqhdtnt.sxd@dongthap.gov.vn
mailto:chicucgdxddt@dongthap.gov.vn
mailto:thanhtra.sxd@dongthap.gov.vn
mailto:bvdkdt.soyte@dongthap.gov.vn
mailto:bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn
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18.4 H20.18.4 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 

Mười  
Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười bvdkkvtm.syt@dongthap.gov.vn 0277 3940961 https://bvtm.dongthap.gov.vn  000.04.18.H20 

18.5 H20.18.5 Bệnh viện Y học Cổ truyền  Số 78, 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh bvyhctdt@dongthap.gov.vn 0277 3851604 http://bvyhct.dongthap.vn 000.05.18.H20 

18.6 H20.18.6 Bệnh viện Phục hồi Chức năng  Số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh bvphcndt.syt@dongthap.gov.vn 0277 3851487   000.06.18.H20 

18.7 H20.18.7 Bệnh viện Phổi  Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bvphoi.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3820490 http://http://www.bvpdongthap.org.vn 000.07.18.H20 

18.8 H20.18.8 Bệnh viện Tâm thần  Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bvtt.syt@dongthap.gov.vn 0277 3920003 http://bvttdongthap.vn 000.08.18.H20 

18.9 H20.18.9 Bệnh viện Quân dân y  Số 165, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh bvqdy.syt@dongthap.gov.vn 0277 3876460 http://bvqydongthap.vn 000.09.18.H20 

18.10 H20.18.10 Bệnh viện Da Liễu  Số 396, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh bvdl.syt@dongthap.gov.vn 0277 3851525 http://benhviendalieudongthap.gov.vn 000.10.18.H20 

18.11 H20.18.11 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đồng Tháp  
Số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh cdc.syt@dongthap.gov.vn  0277 3852756 http://cdcdongthap.gov.vn 000.11.18.H20 

18.12 H20.18.12 Trung tâm Kiểm nghiệm Số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh ttkn.syt@dongthap.gov.vn 0277 3857340   000.12.18.H20 

18.13 H20.18.13 Trung tâm Giám định y khoa  Số 392, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh ttgdyk.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3851249   000.13.18.H20 

18.14 H20.18.14 Trung tâm Pháp Y  Số 392, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh ttpy.syt@dongthap.gov.vn 0277 35567899   000.14.18.H20 

18.15 H20.18.15 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình  
Số 07, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh ccdskhhgd.soyte@dongthap.gov.vn  0277 3851559   000.15.18.H20 

18.16 H20.18.16 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  Số 73, Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Cao Lãnh ccatvstp.soyte@dongthap.gov.vn  0277 3876642   000.16.18.H20 

18.17 H20.18.17 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh  Số 68, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3859559 http://trungtamytetpcl.gov.vn 000.17.18.H20 

18.18 H20.18.18 Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc Tôn Thất Tùng, Khóm 3, phường 1, thành phố  Sa Đéc ttyttpsd.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3861339 http://http://ttytsadec.gov.vn 000.18.18.H20 

18.19 H20.18.19 Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự  
Chu Văn An, khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự 
ttyttphn.syt@dongthap.gov.vn 0277 3563223   000.19.18.H20 

18.20 H20.18.20 Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười  
Nguyễn Văn Cừ, khóm II, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười 
ttythtm.syt@dongthap.gov.vn 0277 3823825 http://http://ttythongngu.com 000.20.18.H20 

18.21 H20.18.21 Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình  Ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình ttyt.htb@dongthap.gov.vn 0277 3834085 http://http://ttytthanhbinh.vn 000.21.18.H20 

18.22 H20.18.22 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông  
Số 01, Đốc Binh Kiều, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
tththtn.syt@dongthap.gov.vn 0277 3827332 

 
000.22.18.H20 

18.23 H20.18.23 Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò  Số 852B, Ấp Bình Hiệp A, huyện Lấp Vò ttythlvo.syt@dongthap.gov.vn 0277 3670721 https://http://www.ttytlapvo.vn 000.23.18.H20 

18.24 H20.18.24 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung  Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, H. Lai Vung ttythlv.syt@dongthap.gov.vn 0277 3848260 https://ttytlaivung.vn 000.24.18.H20 

18.25 H20.18.25 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành  Khóm Bình Phú, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành ttythct.syt@dongthap.gov.vn 0277 3840138 https://http://ttytchauthanh.vn 000.25.18.H20 

18.26 H20.18.26 Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng  Số 9, Trần Phú, khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ttythth.syt@dongthap.gov.vn 0277 3830039 https://bvdktanhong.vn 000.26.18.H20 

18.27 H20.18.27 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự  Ấp thượng 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự ttythongngu.soyte@dongthap.gov.vn 0277 3586155 https://http://ttythongngu.com 000.27.18.H20 

18.28 H20.18.28 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh  
Số 20, 30/4, khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

lãnh 
ttythcl.syt@dongthap.gov.vn 0277 3820617 http://ttythcaolanh.vn   

19 H20.19 Ban Quản lý khu Kinh tế Số 10, Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh bqlkkt@dongthap.gov.vn 0277 3878471 https://bqlkkt.dongthap.gov.vn 000.00.19.H20 

19.1 H20.19.1 
Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ 

tầng 
Số 01, Dương Văn Hòa, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttdtktht.bqlkkt@dongthap.gov.vn 0277 3560026 

 
  

20 H20.20 
Trung tâm Xúc tiến Thương, mại 

Du lịch và Đầu tư 

Số 01, Nguyễn Văn Biểu, Phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao Lãnh 
tmdldt@dongthap.gov.vn 0277 3853382 https://dotip.dongthap.gov.vn 000.00.21.H20 

20.1 H20.20.1 Khu Du lịch Tràm Chim Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông 
 

0277 3827081 https://tramchim.net.vn   

21 H20.21 Vườn Quốc gia Tràm Chim Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông vqgtc@dongthap.gov.vn      000.00.23.H20 

22 H20.22 UBND huyện Cao Lãnh 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
caolanh@dongthap.gov.vn 0277 3822127 https://caolanh.dongthap.gov.vn 000.00.31.H20 

22.1 H20.22.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 

Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
vpubnd.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822127   000.01.31.H20 

22.2 H20.22.2 Thanh tra  
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
thanhtra.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822227   000.02.31.H20 

22.3 H20.22.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
pktht.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822000   000.03.31.H20 

22.4 H20.22.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh pgddt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3821562 http://hcaolanh.dongthap.edu.vn 000.04.31.H20 

https://bvtm.dongthap.gov.vn/
mailto:ttksbt.soyte@dongthap.gov.vn
mailto:ccdskhhgd.soyte@dongthap.gov.vn
mailto:ccatvstp.soyte@dongthap.gov.vn
https://ttytlaivung.vn/
mailto:vqgtc@dongthap.gov.vn
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22.5 H20.22.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  

Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
pldtbxh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822142   000.08.31.H20 

22.6 H20.22.6 Phòng Nội vụ 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
pnoivu.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3706915   000.10.31.H20 

22.7 H20.22.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Đường 3/2, Khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 
Lãnh 

pnnptnt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822134   000.11.31.H20 

22.8 H20.22.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
ptckh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822143   000.12.31.H20 

22.9 H20.22.9 Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
ptnmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822068   000.13.31.H20 

22.10 H20.22.10 Phòng Văn hoá và Thông tin 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
pvhtttt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822202   000.14.31.H20 

22.11 H20.22.11 Phòng Tư Pháp  
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
ptuphap.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822661   000.15.31.H20 

22.12 H20.22.12 Phòng Y tế 
Số 02, 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
pyte.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822203   000.18.31.H20 

22.13 H20.22.13 
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất 

Số 0,2 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 
Lãnh 

bqlda.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822173   000.19.31.H20 

22.14 H20.22.14 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
Đường 3/2, Khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
ttdvnn.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822344     

22.15 H20.22.15 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh ttgdnn.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3820820     

22.16 H20.22.16 
Ban Quản lý chợ Đầu mối trái cây 

Mỹ Hiệp 
Ấp 2 xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh bqlcdmtc.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3918315     

22.17 H20.22.17 Ban quản lý rừng tràm Gáo Giồng Số 169, Ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh bqlrtgg.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926026     

22.18 H20.22.18 Ban quản lý Chợ Mỹ Thọ Khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bqlcmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822027     

22.19 H20.22.19 
Trạm Gieo tinh nhân tạo và Giết mổ 
gia súc gia cầm 

Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh tramgtnt.hcl@donthap.gov.vn 0277 3923525     

22.20 H20.22.20 UBND Thị trấn Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh thitranmytho.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822200   000.21.31.H20 

22.21 H20.22.21 UBND Xã An Bình Xã An Bình, huyện Cao Lãnh xaanbinh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3923095   000.22.31.H20 

22.22 H20.22.22 UBND Xã Ba Sao  Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh xabasao.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927242   000.23.31.H20 

22.23 H20.22.23 UBND Xã Bình Hàng Tây  Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh xabinhhangtay.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914055   000.24.31.H20 

22.24 H20.22.24 UBND Xã Bình Hàng Trung  Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh xabinhhangtrung.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914117   000.25.31.H20 

22.25 H20.22.25 UBND Xã Bình Thạnh  Ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh xabinhthanh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3929482   000.26.31.H20 

22.26 H20.22.26 UBND Xã Gáo Giồng Ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh xagaogiong.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926055   000.27.31.H20 

22.27 H20.22.27 UBND Xã Mỹ Hiệp  Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh xamyhiep.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3910028    000.28.31.H20 

22.28 H20.22.28 UBND Xã Mỹ Hội Ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh xamyhoi.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924326   000.29.31.H20 

22.29 H20.22.29 UBND Xã Mỹ Long  Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh xamylong.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3910024   000.30.31.H20 

22.30 H20.22.30 UBND Xã Mỹ Thọ  Tổ 20, ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh xamytho.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3.822020   000.31.31.H20 

22.31 H20.22.31 UBND Xã Mỹ Xương  Số 6, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương huyện Cao Lãnh xamyxuong.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924435   000.32.31.H20 

22.32 H20.22.32 UBND Xã Nhị Mỹ  Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh xanhimy.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3928023   000.33.31.H20 

22.33 H20.22.33 UBND Xã Phong Mỹ Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh xaphongmy.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3892141   000.34.31.H20 

22.34 H20.22.34 UBND Xã Phương Thịnh Ấp 5 xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh xaphuongthinh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926008   000.35.31.H20 

22.35 H20.22.35 UBND Xã Phương Trà  Ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh xaphuongtra.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927124   000.36.31.H20 

22.36 H20.22.36 UBND Xã Tân Hội Trung  Ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh xatanhoitrung.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3925347   000.37.31.H20 

22.37 H20.22.37 UBND Xã Tân Nghĩa  Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh xatannghia.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891261   000.38.31.H20 

22.38 H20.22.38 Trường MN TT Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnttmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3821930     

22.39 H20.22.39 Trường MN Bông Sen Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnbs.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822233     

22.40 H20.22.40 Trường MN An Bình Xã An Bình, huyện Cao Lãnh vanthu.mnab.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3872656     
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22.41 H20.22.41 Trường MN Nhị Mỹ Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnnm.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3928231     

22.42 H20.22.42 Trường MN Ba Sao Ấp 3, Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh. vanthu.mnbasao.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927273     

22.43 H20.22.43 Trường MN Phương Trà Ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. vanthu.mnptr.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927672     

22.44 H20.22.44 Trường MN Tân Nghĩa Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh vanthu.mntn.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3890838     

22.45 H20.22.45 Trường MN Phong Mỹ Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnpm.hcl@dongthap.gov.vn 0277 6500898     

22.46 H20.22.46 Trường MN Phong Mỹ B Ấp 2, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnpmb.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927024     

22.47 H20.22.47 Trường MN Gáo Giồng Ấp 5,xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh vanthu.mngg.hcl@dongthap.gov.vn 0277 392669     

22.48 H20.22.48 Trường MN Phương Thịnh Ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh vanthu.mnpth.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926612     

22.49 H20.22.49 Trường MN Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vanthu.mnbt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3929493     

22.50 H20.22.50 Trường MN Bình Thạnh B Ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh,  huyện Cao Lãnh vanthu.mnbtb.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3929565     

22.51 H20.22.51 Trường MN Mỹ Hiệp Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vanthu.mnmh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3913514     

22.52 H20.22.52 Trường MN Mỹ Long Ấp 4, xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh vanthu.mnml.hcl@dongthap.gov.vn 0277 2242995     

22.53 H20.22.53 Trường MN Bình Hàng Tây Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh vanthu.mnbht.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914273     

22.54 H20.22.54 Trường MN Bình Hàng Trung Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh vanthu.mnbhtr.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3915496     

22.55 H20.22.55 Trường MN Mỹ Xương Ấp Mỹ  Thới, Xã Mỹ Xương,  huyện Cao Lãnh  vanthu.mnmx.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924363     

22.56 H20.22.56 Trường MN Mỹ Hội Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh vanthu.mnmyhoi.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924716     

22.57 H20.22.57 Trường MN Tân Hội Trung Ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh vanthu.mntht.hcl@dongthap.gov.vn 0277 2213721     

22.58 H20.22.58 Trường MN Mỹ Thọ Ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.mnmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 6279668     

22.59 H20.22.59 Trường MN Thiện Mỹ Ấp 7, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh vanthu.mntm.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3505154     

22.60 H20.22.60 Trường TH TT Mỹ Thọ 1 Khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.thttmt1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822060     

22.61 H20.22.61 Trường TH TT Mỹ Thọ 2 
Thống Linh, khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh 
vanthu.thttmt2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822367 

    

22.62 H20.22.62 Trường TH An Bình Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh vanthu.thab.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3923086     

22.63 H20.22.63 Trường TH Nhị Mỹ Ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thnm.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3928010     

22.64 H20.22.64 Trường TH Phương Trà Ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh vanthu.thptr.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927248     

22.65 H20.22.65 Trường TH Ba Sao 1 Ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh vanthu.thbs1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927253     

22.66 H20.22.66 Trường TH Phương Thịnh 1 Xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh vanthu.mnpth1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926009     

22.67 H20.22.67 Trường TH Phương Thịnh 2 Xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh vanthu.mnpth2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3504696     

22.68 H20.22.68 Trường TH Gáo Giồng Xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh vanthu.thgg.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926011     

22.69 H20.22.69 Trường TH Phong Mỹ 1 Ấp 1, xã Phong Mỹ , huyện Cao Lãnh vanthu.thpm1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891148     

22.70 H20.22.70 Trường TH Phong Mỹ 2 Ấp 2, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thpm2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891.267     

22.71 H20.22.71 Trường TH Phong Mỹ 3 Ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thpm3.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891296     

22.72 H20.22.72 Trường TH Phong Mỹ 4 Ấp 5, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thpm4.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891077     

22.73 H20.22.73 Trường TH Tân Nghĩa Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh vanthu.thtn.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927238     

22.74 H20.22.74 Trường TH Tân Nghĩa B Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh vanthu.thtnb.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3892010     

22.75 H20.22.75 Trường TH Bình Thạnh 1 Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vanthu.thbt1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3921321     

22.76 H20.22.76 Trường TH Bình Thạnh 2 Ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vanthu.thbt2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3929401     

22.77 H20.22.77 Trường TH Bình Thạnh 3 Ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vanthu.thbt3.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3921050     

22.78 H20.22.78 Trường TH Mỹ Hiệp 1 Quốc lộ 30, Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vanthu.thmh1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3910004     

22.79 H20.22.79 Trường TH Mỹ Hiệp 2 Ấp 3, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vanthu.thmh2.hcl@dongthap.gov.vn 0939 515344     

22.80 H20.22.80 Trường TH Mỹ Long Ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh vanthu.thml.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3910089     

22.81 H20.22.81 Trường TH Bình Hàng Tây 1 Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh vanthu.thbht1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914048     

22.82 H20.22.82 Trường TH Bình Hàng Tây 2 Ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh vanthu.thbht2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3602888     

22.83 H20.22.83 Trường TH Bình Hàng Trung 1 Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh vanthu.thbhtr1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914130     

22.84 H20.22.84 Trường TH Bình Hàng Trung 2 Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh vanthu.thbhtr2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3914369     

22.85 H20.22.85 Trường TH Mỹ Hội Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh vanthu.thmh.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924185     

22.86 H20.22.86 Trường Tiểu học Mỹ Xương Ấp Mỹ Hưng Hoà, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh vanthu.thmx.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924166     

22.87 H20.22.87 Trường TH Tân Hội Trung 1 Ấp 1, xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh vanthu.ththt1.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3925312     
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22.88 H20.22.88 Trường TH Tân Hội Trung 2 Ấp 3, xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh vanthu.ththt2.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3925286     

22.89 H20.22.89 Trường TH Đinh Công Bê Ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.thdcb.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822541     

22.90 H20.22.90 Trường TH - THCS Thiện Mỹ Ấp 7, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh vanthu.thienmy.hcl@dongthap.gov.vn 0277 6547799 
 

  

22.91 H20.22.91 Trường TH - THCS Ba Sao Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh vanthu.ththcsbs.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3956840 
 

  

22.92 H20.22.92 Trường TH - THCS Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vanthu.ththcsmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3920228 
 

  

22.93 H20.22.93 Trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ 
Quốc Lộ 30, khóm Mỹ Tây, thị Trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh 
vanthu.thcsttmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3821715 thcsthitranmytho.edu.vn 

  

22.94 H20.22.94 Trường THCS Nguyễn Minh Trí Xã An Bình, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsnmt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3923022 
 

  

22.95 H20.22.95 Trường THCS Nhị Mỹ Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsnm.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3928014 http://c2nhimy.dongthap.edu.vn   

22.96 H20.22.96 Trường THCS Phương Trà Xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsptr.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3927247 
 

  

22.97 H20.22.97 Trường THCS Nguyễn Văn Đừng Ấp 2, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsnvd.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3891177 http://c2nguyenvandung.hcl.edu.vn   

22.98 H20.22.98 Trường THCS Gáo Giồng Ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsgg.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926010 c2gaogiong.dongthap.edu.vn   

22.99 H20.22.99 Trường THCS Phương Thịnh Ấp 4, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh vanthu.thcspt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3926841 http://c2phuongthinh.dongthap.edu.vn   

22.100 H20.22.100 Trường THCS Bình Thạnh Ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsbt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3929473 
 

  

22.101 H20.22.101 Trường THCS Mỹ Hiệp Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsmh.hcl@dongthap.gov.vn 0369 555649 www.thcsmyhiephcaolanh.com   

22.102 H20.22.102 Trường THCS Mỹ Long Ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsml.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3912081 http://c2mylong.dongthap.edu.vn   

22.103 H20.22.103 Trường THCS Bình Hàng Tây Ấp 2, xã Bình Hàng tây, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsbht.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3915358 
 

  

22.104 H20.22.104 Trường THCS Mỹ Hội xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh vanthu.thcsmyhoi.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3924273     

22.105 H20.22.105 Trường THCS Tân Hội Trung Ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh vanthu.thcstht.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3925311     

22.106 H20.22.106 Trường THCS Tân Nghĩa Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh vanthu.thcstn.hcl@dongthap.gov.vn 0277 6270008 violet.vn/thcs-tannghia-dongthap   

23 H20.23 UBND huyện Châu Thành 
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện 

Châu Thành 
chauthanh@dongthap.gov.vn 0277 3840012 https://chauthanh.dongthap.gov.vn 000.00.32.H20 

23.1 H20.23.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân 

Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 
Thành 

chauthanh@dongthap.gov.vn 0277 3840012   000.01.32.H20 

23.2 H20.23.2 Thanh Tra  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
thanhtra.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840020   000.02.32.H20 

23.3 H20.23.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
ktht.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840103   000.03.32.H20 

23.4 H20.23.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
gddt.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840032   000.04.32.H20 

23.5 H20.23.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội  

Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 
Thành 

ldtbxh.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840037   000.08.32.H20 

23.6 H20.23.6 Phòng Nội vụ 
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
noivu.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840170   000.10.32.H20 

23.7 H20.23.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
nnptnt.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840028   000.11.32.H20 

23.8 H20.23.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
taichinhkehoach.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840070   000.12.32.H20 

23.9 H20.23.9 Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
tnmt.hct@dongthap.gov.vn 0277 3610818   000.13.32.H20 

23.10 H20.23.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
vanhoathongtin.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840045   000.14.32.H20 

23.11 H20.23.11 Phòng Tư Pháp  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
tuphap.hct@dongthap.gov.vn 0277 3842805   000.15.32.H20 

23.12 H20.23.12 Phòng Y tế  
Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
yte.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840040   000.18.32.H20 

23.13 H20.23.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 
đất  

Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu 
Thành 

qlda.hct@dongthap.gov.vn 0277 3841005   000.19.32.H20 
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23.14 H20.23.14 Ban quản lý Công trình Công cộng  Khóm Phú Mỹ Hiệp, TT Cái Tàu Hạ, Châu huyện Thành qlctcc.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840460   000.20.32.H20 

23.15 H20.23.15 UBND Thị trấn Cái Tàu Hạ  
Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành 
ubndcaitauha.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840019   000.21.32.H20 

23.16 H20.23.16 UBND Xã An Hiệp  Ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành ubndanhiep.hct@dongthap.gov.vn 0277 3612007   000.22.32.H20 

23.17 H20.23.17 UBND Xã An Khánh  Ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành ubndankhanh.hct@dongthap.gov.vn 0277 3615108   000.23.32.H20 

23.18 H20.23.18 UBND Xã An Nhơn  Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành ubndannhon.hct@dongthap.gov.vn 0277 3841158   000.24.32.H20 

23.19 H20.23.19 UBND Xã An Phú Thuận  Ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành ubndanphuthuan.hct@dognthap.gov.vn 0277 3616180   000.25.32.H20 

23.20 H20.23.20 UBND Xã Hoà Tân  Ấp Hòa Bình, Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành ubndhoatan.hct@dognthap.gov.vn 0277 3625107   000.26.32.H20 

23.21 H20.23.21 UBND Xã Phú Hựu  Ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành ubndphuhuu.hct@dongthap.gov.vn 0277 3610363   000.27.32.H20 

23.22 H20.23.22 UBND Xã Phú Long  Ấp Phú Hội Xuân, xã Phú Long, huyện Châu Thành ubndphulong.hct@dongthap.gov.vn 0277 3475007   000.28.32.H20 

23.23 H20.23.23 UBND Xã Tân Bình  Ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành ubndtanbinh.hct@dongthap.gov.vn 0277 3861488   000.29.32.H20 

23.24 H20.23.24 UBND Xã Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ubndtannhuandong.hct@dongthap.gov.vn 0277 3620017   000.30.32.H20 

23.25 H20.23.25 UBND Xã Tân Phú Số 28, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Châu Thành ubndtanphu.hct@dongthap.gov.vn 0277 3623298   000.31.32.H20 

23.26 H20.23.26 UBND Xã Tân Phú Trung  Ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành ubndtanphutrung.hct@dongthap.gov.vn 0277 3629154   000.32.32.H20 

23.27 H20.23.27 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  
Số 147, QL80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành 
ttdvnn.hct@dongthap.gov.vn 0277 3841286     

23.28 H20.23.28 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  Ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ttdnghe.hct@dongthap.gov.vn 0277 3610344     

24 H20.24 UBND huyện Hồng Ngự 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện 

Hồng Ngự 
bbthongngu@dongthap.gov.vn 0277 3837210 https://hongngu.dongthap.gov.vn 000.00.33.H20 

24.1 H20.24.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
hongngu@dongthap.gov.vn  0277 3837210   000.01.33.H20 

24.2 H20.24.2 Thanh Tra 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
ttra.hhn@dongthap.gov.vn 0277 3837119   000.02.33.H20 

24.3 H20.24.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng  
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongktht.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837273   000.03.33.H20 

24.4 H20.24.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phonggddt.hhn@dongthap.gov.vn 0277 3564696   000.04.33.H20 

24.5 H20.24.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongldtbxh.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3838154   000.08.33.H20 

24.6 H20.24.6 Phòng Nội vụ  
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongnoivu.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837866 pnv.hongngu.dongthap.gov.vn 000.10.33.H20 

24.7 H20.24.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongnnptnt.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837326   000.11.33.H20 

24.8 H20.24.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongtckh.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837262   000.12.33.H20 

24.9 H20.24.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongtnmt.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837085   000.13.33.H20 

24.10 H20.24.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongvhtt.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837232   000.14.33.H20 

24.11 H20.24.11 Phòng Tư Pháp 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongtuphap.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837852   000.15.33.H20 

24.12 H20.24.12 Phòng Y tế 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
phongyte.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3560113   000.18.33.H20 

24.13 H20.24.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 

đất  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
bqldaptqd.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3839015   000.19.33.H20 

24.14 H20.24.14 
Ban Quản lý chợ và dịch vụ công 

cộng  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
bqlcdvcc.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837398   000.20.33.H20 

24.15 H20.24.15 UBND xã Long Khánh A  Ấp Long Thạnh, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự longkhanha.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837013 longkhanha.hongngu.dongthap.gov.vn 000.21.33.H20 

mailto:hongngu@dongthap.gov.vn
mailto:ttra.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongktht.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongldtbxh.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongnoivu.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongnnptnt.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongtckh.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongtnmt.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongvhtt.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongtuphap.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongyte.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:bqldaptqd.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:bqlcdvcc.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:longkhanha.hhn@dongthap.gov.vn
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24.16 H20.24.16 UBND xã Long Khánh B Ấp Long Bình, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự longkhanhb.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837014 longkhanhb.hongngu.dongthap.gov.vn 000.22.33.H20 

24.17 H20.24.17 UBND xã Long Thuận Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự longthuan.hhn@dongthap.gov.vn 0277 3581004 longthuan.hongngu.dongthap.gov.vn 000.23.33.H20 

24.18 H20.24.18 UBND xã Phú Thuận A Ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự phuthuana.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3582011 phuthuana.hongngu.dongthap.gov.vn 000.24.33.H20 

24.19 H20.24.19 UBND xã Phú Thuận B  Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự phuthuanb.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3582600 longkhanhb.hongngu.dongthap.gov.vn 000.25.33.H20 

24.20 H20.24.20 UBND xã Thường Lạc Ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự thuonglac.hhn@dongthap.gov.vn 0277 3585106 thuonglac.hongngu.dongthap.gov.vn 000.26.33.H20 

24.21 H20.24.21 UBND xã Thường Phước 1  Ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thuongphuoc1.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3595070 thuongphuoc1.hongngu.dongthap.gov.vn 000.27.33.H20 

24.22 H20.24.22 UBND xã Thường Phước 2  Ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự thuongphuoc2.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3595044 thuongphuoc2.hongngu.dongthap.gov.vn 000.28.33.H20 

24.23 H20.24.23 UBND xã Thường Thới Hậu A 
Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng 

Ngự 
thuongthoihaua.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3588069 thuongthoihaua.hongngu.dongthap.gov.vn 000.29.33.H20 

24.24 H20.24.24 UBND thị trấn Thường Thới Tiền  
Khóm Trung 2, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng 

Ngự 
thuongthoitien.hhn@dongthap.gov.vn  0277 359108 thuongthoitien.hongngu.dongthap.gov.vn 000.31.33.H20 

25 H20.25 UBND huyện Lai Vung Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung laivung@dongthap.gov.vn 0277 3848235 https://laivung.dongthap.gov.vn 000.00.34.H20 

25.1 H20.25.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân 
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung laivung@dongthap.gov.vn 0277 3848235   000.01.34.H20 

25.2 H20.25.2 Thanh Tra Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung ttra.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848242    000.02.34.H20 

25.3 H20.25.3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pktht.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848237   000.03.34.H20 

25.4 H20.25.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pgd.laivung.dongthap@moet.edu.vn  0277 3848229   000.04.34.H20 

25.5 H20.25.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pldtbxh.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848240   000.08.34.H20 

25.6 H20.25.6 Phòng Nội vụ  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pnoivu.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848193   000.10.34.H20 

25.7 H20.25.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn  

Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pnnptnt.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848249   000.11.34.H20 

25.8 H20.25.8 Phòng Tài chính – Kế hoạch  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung ptckh.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848245   000.12.34.H20 

25.9 H20.25.9 Phòng Tài nguyên – Môi trường Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung ptnmt.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848204   000.13.34.H20 

25.10 H20.25.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pvhtt.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848246   000.14.34.H20 

25.11 H20.25.11 Phòng Tư Pháp  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung phongtuphaplaivung@gmai.com     000.15.34.H20 

25.12 H20.25.12 Phòng Y tế  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung pyt.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3650571   000.18.34.H20 

25.13 H20.25.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 

đất 
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung bqlda.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3849513   000.19.34.H20 

25.14 H20.25.14 Ban quản lý Công trình Công cộng  Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung bqlctcc.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3849900   000.20.34.H20 

25.15 H20.25.15 UBND Thị trấn Lai Vung  Khóm 4, Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung ubndttlaivung.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848261   000.21.34.H20 

25.16 H20.25.16 UBND Xã Định Hoà  Ấp Định Thành, Định Hòa, huyện Lai Vung ubndxadinhhoa.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3630388   000.22.34.H20 

25.17 H20.25.17 UBND Xã Hoà Long  Ấp Long Hội, Hòa Long, huyện Lai Vung ubndxahoalong.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848627   000.23.34.H20 

25.18 H20.25.18 UBND Xã Hoà Thành  Ấp Tân Bình, Hòa Thành, huyện Lai Vung ubndxahoathanh.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3652104   000.24.34.H20 

25.19 H20.25.19 UBND Xã Long Hậu  Ấp Long Khánh A, Long Hậu, huyện Lai Vung ubndxalonghau.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3649 021   000.25.34.H20 

25.20 H20.25.20 UBND Xã Long Thắng Ấp Hòa Ninh, Long Thắng, huyện Lai Vung ubndxalongthang.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3848 470   000.26.34.H20 

25.21 H20.25.21 UBND Xã Phong Hoà  Ấp Tân Phong, Phong Hòa, huyện Lai Vung ubndxaphonghoa.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3630 314   000.27.34.H20 

25.22 H20.25.22 UBND Xã Tân Dương Ấp Tân Lộc A, Tân Dương, huyện Lai Vung ubndxatanduong.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3653 344    000.28.34.H20 

25.23 H20.25.23 UBND Xã Tân Hoà  Ấp Hòa Tân, Tân Hòa, huyện Lai Vung ubndxatanhoa.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3636 880   000.29.34.H20 

25.24 H20.25.24 UBND Xã Tân Phước  Ấp Tân Thuận, Tân Phước, huyện Lai Vung ubndxatanphuoc.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3656 081   000.30.34.H20 

25.25 H20.25.25 UBND Xã Tân Thành  Ấp Tân Lộc, Tân Thành, huyện Lai Vung ubndxatanthanh.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3649 343   000.31.34.H20 

25.26 H20.25.26 UBND Xã Vĩnh Thới  Ấp  Hòa Định, Vĩnh Thới, huyện Lai Vung ubndxavinhthoi.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3639050   000.32.34.H20 

25.27 H20.25.27 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  Ấp Tân Lợi, Tân Thành, huyện Lai Vung ttdvnn.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3648420     

25.28 H20.25.28 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp  ấp Long Thuận, Long Hậu, huyện Lai Vung ttdnl.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3649979     

26 H20.26 UBND huyện Lấp Vò Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò bbthlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845110 https://lapvo.dongthap.gov.vn 000.00.35.H20 

26.1 H20.26.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 
Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò bbthlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845110   000.01.35.H20 

26.2 H20.26.2 Thanh Tra  Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò tt.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3845129   000.02.35.H20 

mailto:longkhanhb.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:longthuan.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phuthuana.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phuthuanb.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:thuonglac.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:thuongphuoc1.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:thuongphuoc2.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:thuongthoihaua.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:thuongthoitien.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:pgd.laivung.dongthap@moet.edu.vn
mailto:phongvhtt.hlvung@dongthap.gov.vn
mailto:tt.hlvo@dongthap.gov.vn
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26.3 H20.26.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng  Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò pktht.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845027   000.03.35.H20 

26.4 H20.26.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò pgd.lapvo.dongthap@moet.edu.vn  0277 3845149 https://lapvo.edu.vn 000.04.35.H20 

26.5 H20.26.5 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 
hội  

Đường Nguyễn Văn Trỗi, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp 
Vò, huyện Lấp Vò 

pldtbxh.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845132   000.08.35.H20 

26.6 H20.26.6 Phòng Nội vụ 
Quốc lộ 80, Khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
pnoivu.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845138   000.10.35.H20 

26.7 H20.26.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  
Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò pnnptnt.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845137   000.11.35.H20 

26.8 H20.26.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò ptckh.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3680055   000.12.35.H20 

26.9 H20.26.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò ptnmt.hlvo@dongthap.gov 0277 3845032   000.13.35.H20 

26.10 H20.26.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  Khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò pvhtt.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845128   000.14.35.H20 

26.11 H20.26.11 Phòng Tư Pháp 
Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
ptp.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845230   000.15.35.H20 

26.12 H20.26.12 Phòng Y tế  Khóm bình thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò pyt.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3843369   000.18.35.H20 

26.13 H20.26.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 
đất  

Khu Đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, 
huyện Lấp Vò 

bqldan.hlv@dongthap.gov.vn  0277 3605 757   000.19.35.H20 

26.14 H20.26.14 UBND thị trấn Lấp Vò  
Quốc lộ 80, khóm bình thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò 
vtttlapvo.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 33845024   000.21.35.H20 

26.15 H20.26.15 UBND xã Bình Thành  
Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp 

Vò 
binhthanh.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3843009   000.22.35.H20 

26.16 H20.26.16 UBND xã Bình Thạnh Trung  Ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò binthanhtrung.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3688383   000.23.35.H20 

26.17 H20.26.17 UBND xã Định An Ấp An Ninh,  xã Định An,  huyện Lấp Vò dinhan.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3665010   000.24.35.H20 

26.18 H20.26.18 UBND xã Định Yên  Ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò dinhyen.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3665142   000.25.35.H20 

26.19 H20.26.19 UBND xã Hội An Đông Ấp An Phú, xã  Hội An Đông,  huyện Lấp Vò hoiandong.hlvo@dongthap.gov.vn  02773.689.116   000.26.35.H20 

26.20 H20.26.20 UBND xã Long Hưng A  Ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò longhunga.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3674041   000.27.35.H20 

26.21 H20.26.21 UBND xã Long Hưng B  Ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò longhungb.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3670102   000.28.35.H20 

26.22 H20.26.22 UBND xã Mỹ An Hưng A  Lộ DT848, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò myanhunga.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3663400   000.29.35.H20 

26.23 H20.26.23 UBND xã Mỹ An Hưng B  Lộ DT848, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò myanhungb.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3663375   000.30.35.H20 

26.24 H20.26.24 UBND xã Tân Khánh Trung  Ấp Tần Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò tankhanhtrung.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3675091   000.31.35.H20 

26.25 H20.26.25 UBND xã Tân Mỹ  Ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò tanmy.hlvo@dongthap.hov.vn 0277 3660046   000.32.35.H20 

26.26 H20.26.26 UBND xã Vĩnh Thạnh  Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò vinhthanh.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3670043   000.33.35.H20 

26.27 H20.26.27 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò vtttdvnn.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845022     

26.28 H20.26.28 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 
Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
ttbdct.hlv@dongthap.gov.vn 0277 3845071     

26.29 H20.26.29 Trung tâm Tin học  
Quốc lộ 80, Khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
ttth.hlvo@dongthap.gov.vn  0277 3680666     

27 H20.27 UBND thành phố Sa Đéc 
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành 

phố Sa Đéc 
tpsadec@dongthap.gov.vn 0277 3863249 https://sadec.dongthap.gov.vn 000.00.36.H20 

        

27.1 H20.27.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân 

Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
tpsadec@dongthap.gov.vn 0277 3861602   000.01.36.H20 

27.2 H20.27.2 Thanh Tra 
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
thanhtra.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861424   000.02.36.H20 

27.3 H20.27.3 Phòng Kinh tế  
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
phongkinhte.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861737   000.03.36.H20 

27.4 H20.27.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Số 5, Nguyễn Cư Trinh, khóm 5, phường 1, thành phố Sa 

Đéc 
pgd.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn  0277 3861155   000.04.36.H20 

        

mailto:pgd.lapvo.dongthap@moet.edu.vn
https://lapvo.edu.vn/
mailto:pldtbxh.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:pnnptnt.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:ptckh.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:ptp.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:bqldan.hlv@dongthap.gov.vn
mailto:vtttlapvo.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:dinhan.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:dinhyen.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:hoiandong.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:longhungb.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:myanhunga.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:myanhungb.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:vinhthanh.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:ttbdct.hlv@dongthap.gov.vn
mailto:ttth.hlvo@dongthap.gov.vn
mailto:tpsadec@dongthap.gov.vn
mailto:thanhtra.tpsd@dongthap.gov.vn
mailto:phongkinhte.tpsd@dongthap.gov.vn
mailto:pgd.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
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27.5 H20.27.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  

Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
pldtbxh.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861326   000.08.36.H20 

27.6 H20.27.6 Phòng Quản lý Đô thị  
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
pqldt.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861115   000.09.36.H20 

27.7 H20.27.7 Phòng Nội vụ 
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
phongnoivu.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861820   000.10.36.H20 

27.8 H20.27.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
ptckh.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3865336   000.12.36.H20 

27.9 H20.27.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường 
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
phongtnmt.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3866643   000.13.36.H20 

27.10 H20.27.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
phongvhtt.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861320   000.14.36.H20 

27.11 H20.27.11 Phòng Tư Pháp  
Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc 
phongtuphap.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861423   000.15.36.H20 

27.12 H20.27.12 Phòng Y tế  
Số 375B,Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, phường 2, thành phố 

Sa Đéc 
pyte.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861742   000.18.36.H20 

27.13 H20.27.13 
Ban quản lý dự án xây dựng và phát 
triển quỹ đất  

Số 375B, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, phường 2, thành phố 
Sa Đéc 

bqldaptqd.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3864732   000.19.36.H20 

27.14 H20.27.14 Ban quản lý công trình đô thị  
Số 250 Trần Phú, Khóm Tân Bình, An Hòa, thành phố Sa 

Đéc 
bqlctdt.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3869153   000.20.36.H20 

27.15 H20.27.15 UBND Phường 1  
Số 141A, Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thành phố Sa 

Đéc 
phuong1.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861417 p1.sadec.dongthap.gov.vn 000.21.36.H20 

27.16 H20.27.16 UBND Phường 2  Số 151, khóm Hoà Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc phuong2.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861712 p2.sadec.dongthap.gov.vn 000.22.36.H20 

27.17 H20.27.17 UBND Phường 3  Số 15, Hai bà Trưng, khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc phuong3.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3772834 p3.sadec.dongthap.gov.vn 000.23.36.H20 

27.18 H20.27.18 UBND Phường 4  Số 216 Trần Văn Voi, khóm 1 phường 4, thành phố Sa Đéc phuong4.txsd@dongthap.gov.vn 0277 3861735 p4.sadec.dongthap.gov.vn 000.24.36.H20 

27.19 H20.27.19 UBND Phường An Hoà  
Số 298, ĐT 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành 

phố Sa Đéc 
phuonganhoa.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3763794 anhoa.sadec.dongthap.gov.vn 000.25.36.H20 

27.20 H20.27.20 UBND Phường Tân Quy Đông  
Số 39, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố 

Sa Đéc 
phuongtanquidong.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3762695 tanquydong.sadec.dongthap.gov.vn 000.26.36.H20 

27.21 H20.27.21 UBND Xã Tân Khánh Đông  
Số 219 ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa 

Đéc 
tankhanhdong.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3765420 tankhanhdong.sadec.dongthap.gov.vn 000.27.36.H20 

27.22 H20.27.22 UBND Xã Tân Phú Đông  Số 99A, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc tanphudong.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3861117 tanphudong.sadec.dongthap.gov.vn 000.28.36.H20 

27.23 H20.27.23 UBND Xã Tân Quy Tây  Ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc tanquytay.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3764575 tanquytay.sadec.dongthap.gov.vn 000.29.36.H20 

27.24 H20.27.24 Ban Quản lý chợ  
Số 80A Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 2, thành phố Sa 

Đéc 
bqlc.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3864317     

27.25 H20.27.25 Đội quản lý trật tự đô thị  
Số 147/12A, Nguyễn Trung Trực, Khóm Hòa Khánh, 

Phường 1, thành phố Sa Đéc 
dqlttdt.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3773222     

27.26 H20.27.26 Trung tâm Tin học  
Số 375B, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, phường 2, thành phố 

Sa Đéc 
ttth.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861534     

27.27 H20.27.27 
Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương 
Hùng Vương, Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc thcshungvuong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861403     

27.28 H20.27.28 Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa Đéc thcsvothisau.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3865040     

27.29 H20.27.29 
Trường Trung học cơ sở Tân Khánh 
Đông 

Ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc thcstankhanhdong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3766020     

27.30 H20.27.30 
Trường Trung học cơ sở Lưu Văn 

Lang 

Trần Thị Nhượng, khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thành 

phố Sa Đéc 
thcsluuvanlang.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3869687     

27.31 H20.27.31 
Trường Trung học cơ sở Trần Thị 
Nhượng 

Tỉnh lộ 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa 
Đéc 

thcstranthinhuong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3761048     

27.32 H20.27.32 Trường Tiểu học Trưng Vương Hồ Xuân Hương, Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc thtrungvuong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861341     

mailto:phongnoivu.tpsd@dongthap.gov.vn
mailto:phongtnmt.tpsd@dongthap.gov.vn
mailto:phongtuphap.tpsd@dongthap.gov.vn
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27.33 H20.27.33 Trường Tiểu học Tân Hưng Trần Văn Voi, Khóm 2, Phường 4, thành phố Sa Đéc thtanhung.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861345     

27.34 H20.27.34 Trường Tiểu học Kim Đồng Đồ Chiểu, Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc thkimdong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861341     

27.35 H20.27.35 Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 1 Ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc thtankhanhdong1.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3766306     

27.36 H20.27.36 Trường Tiểu học Tân Quy Tây Ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc thtanquytay.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3764061     

27.37 H20.27.37 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 
Số 60, Nguyễn Văn Phát, Khóm 2, Phường 1, thành phố Sa 

Đéc 
thvinhphuoc.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3889777     

27.38 H20.27.38 Trường Tiểu học Tân Phú Đông Bà Lài, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc thtanphudong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3862220     

27.39 H20.27.39 Trường Tiểu học Tân Khánh Đông 3 Ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc thtankhanhdong3.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3765359     

27.40 H20.27.40 Trường Tiểu học Tân Long Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, thành phố Sa Đéc thtanlong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861402     

27.41 H20.27.41 Trường Tiểu học Tân Quy Đông Khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc thtanquydong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3761401     

27.42 H20.27.42 Trường Tiểu học Hòa Khánh Quốc lộ 80, khóm Hòa An, Phường 2, thành phố Sa Đéc thhoakhanh.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861344     

27.43 H20.27.43 Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu 
Tỉnh lộ 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa 

Đéc 
thphamhuulau.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3761061     

27.44 H20.27.44 Trường Tiểu học Phú Mỹ 
Số 07, Đinh Hữu Thuật, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa 

Đéc 
thphumy.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3681405     

27.45 H20.27.45 Trường Tiểu học Phú Long 
Quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa 

Đéc 
thphulong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3652189     

27.46 H20.27.46 Trường Mầm non Hướng Dương  
Khu dân cư khóm Tân Thuận, phường An Hòa, thành phố 

Sa Đéc 
mnhuongduong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3775579     

27.47 H20.27.47 Trường Mẫu giáo Tân Quy Đông 
Đoàn Thị Điểm, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, 

thành phố Sa Đéc 
mgtanquydong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3761753     

27.48 H20.27.48 Trường Mầm non Tân Phú Đông Ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc mntanphudong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3865850     

27.49 H20.27.49 Trường Mầm non Hoa Mai Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, thành phố Sa Đéc mnhoamai.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861413     

27.50 H20.27.50 Trường Mầm non Hoa Sen 
Số 268, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, 

thành phố Sa Đéc 
mnhoasen.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861813     

27.51 H20.27.51 Trường Mầm non Tân Khánh Đông 
lộ 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa 

Đéc 
mntankhanhdong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3765231     

27.52 H20.27.52 Trường Mầm non Nắng Hồng Ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc mnnanghong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3761381     

27.53 H20.27.53 Trường Mầm non Ánh Dương Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc mnanhduong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861414     

27.54 H20.27.54 Trường Mầm non Bình Minh 
Khu dân cư ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa 

Đéc 
mnbinhminh.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3774897     

27.55 H20.27.55 Trường Mầm non Sen Hồng Hùng Vương, Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc mnsenhong.tpsd@dongthap.gov.vn 0227 3861670     

28 H20.28 UBND huyện Tam Nông 
Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
tamnong@dongthap.gov.vn 0277 3827268 https://tamnong.dongthap.gov.vn 000.00.37.H20 

28.1 H20.28.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 

Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
tamnong@dongthap.gov.vn 0277 3827268   000.01.37.H20 

28.2 H20.28.2 Thanh Tra  
Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
tt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827260   000.02.37.H20 

28.3 H20.28.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng  
Nguyễn Văn Trổi, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
pct.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827864   000.03.37.H20 

28.4 H20.28.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Cách Mạng Tháng 8, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
pgddt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827211   000.04.37.H20 

28.5 H20.28.5 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, TT.Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
pldtbxh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827313   000.08.37.H20 

28.6 H20.28.6 Phòng Nội vụ 
Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
pnv.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827265   000.10.37.H20 

28.7 H20.28.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
pnnptnt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827316   000.11.37.H20 
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28.8 H20.28.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  
Nguyễn Văn Trổi, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
ptckh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827371   000.12.37.H20 

28.9 H20.28.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường 
Nguyễn Văn Trổi, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
ptnmt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827484   000.13.37.H20 

28.10 H20.28.10 Phòng Văn hoá và Thông tin 
Nguyễn Viết Xuân, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
pvhtt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827284   000.14.37.H20 

28.11 H20.28.11 Phòng Tư Pháp  
Nguyễn Văn Trổi, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
ptp.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827249   000.15.37.H20 

28.12 H20.28.12 Phòng Y tế  Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông phongyte.htn@dongthap.gov.vn 0277 3829310   000.18.37.H20 

28.13 H20.28.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 
đất  

Nguyễn Viết Xuân, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 
Tam Nông 

bqlda.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827567   000.19.37.H20 

28.14 H20.28.14 Ban quản lý Công trình Công cộng  Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông bqlctcc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3829770   000.20.37.H20 

28.15 H20.28.15 UBND thị trấn Tràm Chim  
Trần Hưng Đạo, Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
tttc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827228   000.21.37.H20 

28.16 H20.28.16 UBND xã An Hoà Ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông xanlong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3985885   000.22.37.H20 

28.17 H20.28.17 UBND xã An Long  Ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông xanhoa.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981253   000.23.37.H20 

28.18 H20.28.18 UBND xã Hoà Bình  Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông xhoabinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978448   000.24.37.H20 

28.19 H20.28.19 UBND xã Phú Cường Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông xphucuong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977410   000.25.37.H20 

28.20 H20.28.20 UBND xã Phú Đức  Ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông xphuduc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3976222   000.26.37.H20 

28.21 H20.28.21 UBND xã Phú Hiệp Ấp K11, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông xphuhiep.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995200   000.27.37.H20 

28.22 H20.28.22 UBND xã Phú Ninh  Ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông xphuninh.htn@dongthap.gov.vn 0918 715153   000.28.37.H20 

28.23 H20.28.23 UBND xã Phú Thành A  Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông xphuthanha.htn@dongthap.gov.vn 0277 3987444   000.29.37.H20 

28.24 H20.28.24 UBND xã Phú Thành B  Ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông xphuthanhb.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995121   000.30.37.H20 

28.25 H20.28.25 UBND xã Tân Công Sính  Ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông xtancongsinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978411   000.32.37.H20 

28.26 H20.28.26 UBND xã Phú Thọ  Ấp Thống nhất, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông xphutho.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977239   000.37.37.H20 

28.27 H20.28.27 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  
Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông 
ttdvnn.htn@dongthap.gov.vn 0913 995929     

28.28 H20.28.28 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông ttgdnn.htn@dongthap.gov.vn 0277 3980117     

28.29 H20.28.29 Trường Mầm non An Hòa Xã An Hòa, huyện Tam Nông mnanhoa.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981159     

28.30 H20.28.30 Trường Mầm non An Long Xã An Long, huyện Tam Nông mnanlong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3982441     

28.31 H20.28.31 Trường Mầm non Sen Hồng Xã An Long, huyện Tam Nông mnsenhong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3892229     

28.32 H20.28.32 Trường Mầm non Phú Ninh Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông mnphuninh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3982561     

28.33 H20.28.33 Trường Mầm non Phú Thành A Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông mnphuthanha.htn@dongthap.gov.vn 0277 3987668     

28.34 H20.28.34 Trường Mầm non Phú Thành B Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông mnphuthanhb.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995639     

28.35 H20.28.35 Trường Mầm non Phú Thọ Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông mnphuthu.htn@dongthap.gov.vn 0277 3979331     

28.36 H20.28.36 Trường Mầm non Tràm Chim Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông mntramchim.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827293     

28.37 H20.28.37 Trường Mầm non Ánh Dương K3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông mnanhduong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3828878     

28.38 H20.28.38 Trường Mầm non Phú Cường Xã Phú Cường, huyện Tam Nông mnphucuong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977099     

28.39 H20.28.39 Trường Mầm non Hoa Sen Xã Phú Cường, huyện Tam Nông mnhoasen.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995799     

28.40 H20.28.40 Trường Mầm non Phú Đức Xã Phú Đức, huyện Tam Nông mnphuduc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3976147     

28.41 H20.28.41 Trường Mầm non Phú Hiệp Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông mnphuhiep.htn@dongthap.gov.vn 0369 982825     

28.42 H20.28.42 Trường Mầm non Tân Công Sính Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông mntancongsinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3829682     

28.43 H20.28.43 Trường Mẫu giáo Phú Xuân Xã Phú Đức, huyện Tam Nông mnphuxuan.htn@dongthap.gov.vn 0277 3507447     

28.44 H20.28.44 Trường Mẫu giáo Hòa Bình Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông mnhoabinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 6506008     

28.45 H20.28.45 Trường Tiểu học An Hòa 1 Xã An Hòa, huyện Tam Nông thanhoa1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3985568     

28.46 H20.28.46 Trường Tiểu học An Hòa 2 Xã An Hòa, huyện Tam Nông thanhoa2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3985104     

28.47 H20.28.47 Trường Tiểu học An Long 1 Xã An Long, huyện Tam Nông thanlong1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981132     

28.48 H20.28.48 Trường Tiểu học An Long 2 Xã An Long, huyện Tam Nông thanlong2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981309     

mailto:xanlong.htn@dongthap.gov.vn
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28.49 H20.28.49 Trường Tiểu học Phú Ninh 1 Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông thphuninh1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981134     

28.50 H20.28.50 Trường Tiểu học Phú Ninh 2 Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông thphuninh2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3981399     

28.51 H20.28.51 Trường Tiểu học Phú Thành A1 Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông thphuthanha1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3986109     

28.52 H20.28.52 Trường Tiểu học Phú Thành A2 Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông thphuthanha2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3987504     

28.53 H20.28.53 Trường Tiểu học Phú Thành B Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông thphuthanhb.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995688     

28.54 H20.28.54 Trường Tiểu học Phú Thọ  Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông thphutho.htn@dongthap.gov.vn 0277 3979210     

28.55 H20.28.55 Trường Tiểu học Tràm Chim 1 Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông thtramchim1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827374     

28.56 H20.28.56 Trường Tiểu học Tràm Chim 2 Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông thtramchim2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827959     

28.57 H20.28.57 Trường Tiểu học Phú Cường 1 Xã Phú Cường, huyện Tam Nông thphucuong1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977353     

28.58 H20.28.58 Trường Tiểu học Phú Cường 2 Xã Phú Cường, huyện Tam Nông thphucuong2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977287     

28.59 H20.28.59 Trường Tiểu học Phú Đức  Xã Phú Đức, huyện Tam Nông thphuduc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3976079     

28.60 H20.28.60 Trường Tiểu học Phú Hiệp 1 Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông thphuhiep1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995056     

28.61 H20.28.61 Trường Tiểu học Phú Hiệp 2 Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông thphuhiep2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995067     

28.62 H20.28.62 Trường Tiểu học Tân Công Sính  Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông thtancongsinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978103     

28.63 H20.28.63 Trường Tiểu học Hoà Bình 1 Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông thhoabinh1.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978045     

28.64 H20.28.64 Trường Tiểu học Hoà Bình 2 Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông thhoabinh2.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978487     

28.65 H20.28.65 Trường THCS An Hòa Xã An Hòa, huyện Tam Nông thcsanhoa.htn@dongthap.gov.vn 0277 3985233     

28.66 H20.28.66 Trường THCS Phú Ninh Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông thcsphuninh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3980795     

28.67 H20.28.67 Trường TH-THCS Phú Thành B Xã Phú  Thành B, huyện Tam Nông thcsphuthanhb.htn@dongthap.gov.vn 0277 3507445     

28.68 H20.28.68 Trường THCS Phú Thọ Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông thcsphutho.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995345     

28.69 H20.28.69 Trường THCS Tràm Chim Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông thcstramchim.htn@dongthap.gov.vn 0277 3829814     

28.70 H20.28.70 Trường THCS Phú Cường Xã Phú Cường, huyện Tam Nông thcsphucuong.htn@dongthap.gov.vn 0277 3977174     

28.71 H20.28.71 Trường THCS Phú Đức Xã Phú Đức, huyện Tam Nông thcsphuduc.htn@dongthap.gov.vn 0277 3976456     

28.72 H20.28.72 Trường THCS Phú Hiệp Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông thcsphuhiep.htn@dongthap.gov.vn 0277 3995097     

28.73 H20.28.73 Trường THCS Tân Công Sính Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông thcstancongsinh.htn@dongthap.gov.vn 0277 3978452     

28.74 H20.28.74 Trường TH-THCS Phú Xuân Xã Phú Đức, huyện Tam Nông thcsphuxuan.htn@dongthap.gov.vn 0277 3507335     

29 H20.29 UBND huyện Tân Hồng Số 323, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng tanhong@dongthap.gov.vn 0277 3830014 https://tanhong.dongthap.gov.vn 000.00.38.H20 

29.1 H20.29.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 

Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
vphdndubnd.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830014   000.01.38.H20 

29.2 H20.29.2 Thanh Tra  Số 323, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thanhtra.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830054   000.02.38.H20 

29.3 H20.29.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng Số 323, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng pktht.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830561   000.03.38.H20 

29.4 H20.29.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Số 3, 1/6, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng pgddt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830282 http://pgdtanhong.edu.vn 000.04.38.H20 

29.5 H20.29.5 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội  

Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
pldtbxh.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830060   000.08.38.H20 

29.6 H20.29.6 Phòng Nội vụ  
Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
pnv.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831870   000.10.38.H20 

29.7 H20.29.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
Số 9, 1/6, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng pnnptnt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830046   000.11.38.H20 

29.8 H20.29.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  1/6, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ptckh.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830992   000.12.38.H20 

29.9 H20.29.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  
Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
ptnmt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830086   000.13.38.H20 

29.10 H20.29.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  
Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
pvhtt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830025   000.14.38.H20 

29.11 H20.29.11 Phòng Tư Pháp  1/6, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ptp.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830553   000.15.38.H20 

29.12 H20.29.12 Phòng Y tế  
Số 323, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng 
pyt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831869   000.18.38.H20 

29.13 H20.29.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 
đất  

Số 327, Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân 
Hồng 

bqldaptqd.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830539   000.19.38.H20 
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29.14 H20.29.14 UBND thị trấn Sa Rài  Nguyễn Huệ, khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ttsarai.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830021   000.21.38.H20 

29.15 H20.29.15 UBND xã An Phước  ĐT 842, ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng anphuoc.hth@dongthap.gov.vn 0277 3527067   000.22.38.H20 

29.16 H20.29.16 UBND xã Bình Phú  Quốc lộ 30, ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng binhphu.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830028   000.23.38.H20 

29.17 H20.29.17 UBND xã Tân Công Chí  ĐT 842, ấp Thành Lập, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng tancongchi.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830061   000.24.38.H20 

29.18 H20.29.18 UBND xã Tân Hộ Cơ  Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng tanhoco.hth@dongthap.gov.vn 0277 3529036   000.25.38.H20 

29.19 H20.29.19 UBND xã Tân Phước Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng tanphuoc.hth@dongthap.gov.vn 0277 3525043   000.26.38.H20 

29.20 H20.29.20 UBND xã Tân Thành A Ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng tanthanha.hth@dongthap.gov.vn 0277 3522021   000.27.38.H20 

29.21 H20.29.21 UBND xã Tân Thành B  ĐT 843, ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng tanthanhb.hth@dongthap.gov.vn 0277 3520077   000.28.38.H20 

29.22 H20.29.22 UBND xã Thông Bình  Ấp Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng thongbinh.hth@dongthap.gov.vn 0277 3520115   000.29.38.H20 

29.23 H20.29.23 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Huyện 
Nguyễn Trãi, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ttdvnn.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830045     

29.24 H20.29.24 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
Huyện  

30/4, khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng ttgdnn.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830880     

29.25 H20.29.25 Trường Mầm non 1/6 Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng Mn16.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831320     

29.26 H20.29.26 Trường Mầm non Thị trấn Sa Rài Khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng Mnttsarai.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831611     

29.27 H20.29.27 Trường Mầm non Sơn Ca Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng Mnsonca.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830851     

29.28 H20.29.28 Trường Mầm non Họa Mi Ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng Mnhoami.hth@dongthap.gov.vn 0277 3509019     

29.29 H20.29.29 Trường Mầm non Dinh Bà Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Mndinhba.hth@dongthap.gov.vn 0277 3529221     

29.30 H20.29.30 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Mgtanhoco.hth@dongthap.gov.vn 0277 3529220     

29.31 H20.29.31 Trường Mẫu giáo Tân Thành B Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng Mgtanthanhb.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831062     

29.32 H20.29.32 Trường Mầm non Thông Bình Ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng Mnthongbinh.hth@dongthap.gov.vn 0277 3520181     

29.33 H20.29.33 Trường Mẫu giáo Thông Bình Ấp Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng Mgthongbinh.hth@dongthap.gov.vn 0277 3520281     

29.34 H20.29.34 Trường Mầm non Tân Thành A Ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng Mntanthanha.hth@dongthap.gov.vn 0277 3520 222     

29.35 H20.29.35 Trường Mẫu giáo Tân Thành A Ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng Mgtanthanha.hth@dongthap.gov.vn 0277 3522072     

29.36 H20.29.36 Trường Mầm non Giồng Găng Ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng Mngionggang.hth@dongthap.gov.vn 0277 3525496     

29.37 H20.29.37 Trường Mẫu giáo Tân Phước Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng Mgtanphuoc.hth@dongthap.gov.vn 0277 3525205     

29.38 H20.29.38 Trường Mẫu giáo An Phước Ấp An Phát, xã An Phước, huyện Tân Hồng Mganphuoc.hth@dongthap.gov.vn 0277 3527410     

29.39 H20.29.39 Trường Mầm non Tân Công Chí Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng Mntancongchi.hth@dongthap.gov.vn 0277 3528051     

29.40 H20.29.40 Trường Mẫu giáo Tân Công Chí Ấp Thành Lập, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng Mgtancongchi.hth@dongthap.gov.vn 0277 3525919     

29.41 H20.29.41 Trường Tiểu học Trần Phú Khóm 2, thị trấn Sa Rài, , huyện Tân Hồng thtranphu.hth@donthap.gov.vn 0277 3830854     

29.42 H20.29.42 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thnguyenhue.hth@donthap.gov.vn 0277 3830544     

29.43 H20.29.43 Trường Tiểu học Bình Phú Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng thbinhphu.hth@donthap.gov.vn 0277 3830218     

29.44 H20.29.44 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Thtanhoco1.hth@donthap.gov.vn 0277 3529323     

29.45 H20.29.45 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Thtanhoco2.hth@donthap.gov.vn 0277 3529151     

29.46 H20.29.46 Trường Tiểu học Dinh Bà Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Thdinhba.hth@donthap.gov.vn 0277 3529454     

29.47 H20.29.47 Trường Tiểu học Tân Thành B 1 Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng Thtanthanhb1.hth@donthap.gov.vn 0277 3830219     

29.48 H20.29.48 Trường Tiểu học Tân Thành B 2 Ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng Thtanthanhb2.hth@donthap.gov.vn 0277 3509282     

29.49 H20.29.49 Trường Tiểu học Thông Bình 1 Ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng Ththongbinh1.hth@donthap.gov.vn 0277 3520062     

29.50 H20.29.50 Trường Tiểu học Thông Bình 2 Ấp Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng Ththongbinh2.hth@donthap.gov.vn 0277 3520202     

29.51 H20.29.51 Trường Tiểu học Thông Bình 2 Ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng Ththongbinh3.hth@donthap.gov.vn 0277 3520134     

29.52 H20.29.52 Trường Tiểu học Tân Thành A 1 Ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng Thtanthanha1.hth@donthap.gov.vn 0277 3520372     

29.53 H20.29.53 Trường Tiểu học Tân Thành A 2 Ấp Tham Bua, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng Thtanthanha2.hth@donthap.gov.vn 0277 3522118     

29.54 H20.29.54 Trường Tiểu học Tân Thành A 3 Ấp Cả Cái, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng Thtanthanha3.hth@donthap.gov.vn 0277 3522098     

29.55 H20.29.55 Trường Tiểu học Giồng Găng Ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng Thgionggang.hth@donthap.gov.vn 0277 3525454     

29.56 H20.29.56 Trường Tiểu học Tân Phước Ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng Thtanphuoc.hth@donthap.gov.vn 0277 3525102     

29.57 H20.29.57 Trường Tiểu học Tân Phước 3 Ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng Thtanphuoc3.hth@donthap.gov.vn 0277 3525165     

29.58 H20.29.58 Trường Tiểu học An Phước 1 Ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng Thanphuoc1.hth@donthap.gov.vn 0277 3245704     

29.59 H20.29.59 Trường Tiểu học An Phước 2 Ấp An Tài, xã An Phước, huyện Tân Hồng Thanphuoc2.hth@donthap.gov.vn 0277 3525306     
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29.60 H20.29.60 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng Thtancongchi1.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830376     

29.61 H20.29.61 Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng Thtancongchi2.hth@dongthap.gov.vn 0277 3528022     

29.62 H20.29.62 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thcsnguyenvantiep.hth@donthap.gov.vn 0277 3831281     

29.63 H20.29.63 Trường THCS Nguyễn Du Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng thcsnguyendu.hth@donthap.gov.vn 0277 3831283     

29.64 H20.29.64 Trường THCS Tân Hộ Cơ Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng thcstanhoco.hth@donthap.gov.vn 0277 3529308     

29.65 H20.29.65 Trường THCS Tân Thành B Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng thcstanthanhb.hth@donthap.gov.vn 0277 3831290     

29.66 H20.29.66 Trường THCS Thông Bình Ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng thcsthongbinh.hth@donthap.gov.vn 0277 3520345     

29.67 H20.29.67 Trường THCS Phước Tiên Ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng thcsphuoctien.hth@donthap.gov.vn 0277 2217428     

29.68 H20.29.68 Trường THCS Tân Thành A Ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng thcstanthanha.hth@donthap.gov.vn 0277 3520593     

29.69 H20.29.69 Trường THCS Tân Phước Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng thcstanphuoc.hth@donthap.gov.vn 0277 3525039     

29.70 H20.29.70 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu Ấp An Phát, xã An Phước, huyện Tân Hồng thcsnqdieu.hth@donthap.gov.vn 0277 36273723     

29.71 H20.29.71 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng thcsnguyenvantroi.hth@donthap.gov.vn 0277 3528043     

29.72 H20.29.72 Trường TH-THCS Cả Găng Ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng thcscagang.hth@donthap.gov.vn 0277 3528248     

29.73 H20.29.73 Trường TH-THCS Thống Nhất Ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng thcsthongnhat.hth@donthap.gov.vn 0277 3528214     

30 H20.30 UBND huyện Thanh Bình Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình vpub.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833228 https://thanhbinh.dongthap.gov.vn 000.00.39.H20 

30.1 H20.30.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 
Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình vpub.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833228 https://thanhbinh.dongthap.gov.vn 000.01.39.H20 

30.2 H20.30.2 Thanh Tra  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình thanhtra.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833 112   000.02.39.H20 

30.3 H20.30.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình 
 

    000.03.39.H20 

30.4 H20.30.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình pgd.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn  0277 3833123 pgdthanhbinh.dongthap.edu.vn 000.04.39.H20 

30.5 H20.30.5 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội 
Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongldtbxh.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833166   000.08.39.H20 

30.6 H20.30.6 Phòng Nội vụ  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongnv.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833214   000.10.39.H20 

30.7 H20.30.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn  

Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongnnptnt.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833108   000.11.39.H20 

30.8 H20.30.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongtckh.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833117   000.12.39.H20 

30.9 H20.30.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongtnmt.htb@dongthap.gov.vn  0277 3 33198   000.13.39.H20 

30.10 H20.30.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongvhtt.htb@dongthap.gov.vn  0277 3831201   000.14.39.H20 

30.11 H20.30.11 Phòng Tư Pháp  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phontp.htb@dongthap.gov.vn  0277 3033206   000.15.39.H20 

30.12 H20.30.12 Phòng Y tế  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình phongyte.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833666   000.18.39.H20 

30.13 H20.30.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 

đất  
Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình banqlda.htb@dongthap.gov.vn 0277 3834040   000.19.39.H20 

30.14 H20.30.14 UBND thị trấn Thanh Bình Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình thitran.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833147   000.21.39.H20 

30.15 H20.30.15 UBND xã An Phong Ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình,  anphong.htb@dongthap.gov.vn  0277 3533165   000.22.39.H20 

30.16 H20.30.16 UBND xã Bình Tấn  Ấp 1, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình binhtan.htb@dongthap.gov.vn  0277 3549053   000.23.39.H20 

30.17 H20.30.17 UBND xã Bình Thành Ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình binhthanh.htb@dongthap.gov.vn  0277 3541298   000.24.39.H20 

30.18 H20.30.18 UBND xã Phú Lợi  Ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình phuloi.htb@dongthap.gov.vn  0277 3548023   000.25.39.H20 

30.19 H20.30.19 UBND xã Tân Bình  Ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình tanbinh.htb@dongthap.gov.vn  0277 3535042   000.26.39.H20 

30.20 H20.30.20 UBND xã Tân Hoà  Ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình tanhoa.htb@dongthap.gov.vn 0277 3535034   000.27.39.H20 

30.21 H20.30.21 UBND xã Tân Huề  Ấp Tân Phong, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình tanhue.htb@dongthap.gov.vn 0277 3535036   000.28.39.H20 

30.22 H20.30.22 UBND xã Tân Long  Ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình tanlong.htb@dongthap.gov.vn  0277 3539021   000.29.39.H20 

30.23 H20.30.23 UBND xã Tân Mỹ  Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình tanmy.htb@dongthap.gov.vn  0277 3546021   000.30.39.H20 

30.24 H20.30.24 UBND xã Tân Phú  Ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình tanphu.htb@dongthap.gov.vn  0277 3833167   000.31.39.H20 

30.25 H20.30.25 UBND xã Tân Quới  ẤpTrung, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình tanquoi.htb@dongthap.gov.vn  0277 3537049   000.32.39.H20 

30.26 H20.30.26 UBND xã Tân Thạnh  Ấp Tân Dinh, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình tanthanh.htb@dongthap.ogv.vn  0277 3545328   000.33.39.H20 

30.27 H20.30.27 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình 
 

0277 3833107     

31 H20.31 UBND huyện Tháp Mười Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười thapmuoi@dongthap.gov.vn 0277 3824216 https://thapmuoi.dongthap.gov.vn 000.00.40.H20 

        

mailto:vpub.htb@dongthap.gov.vn
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mailto:pgd.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn
mailto:phongldtbxh.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phongnnptnt.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phongtckh.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phongtnmt.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phongvhtt.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phontp.htb@dongthap.gov.vn
mailto:thitran.htb@dongthap.gov.vn
mailto:anphong.htb@dongthap.gov.vn
mailto:binhtan.htb@dongthap.gov.vn
mailto:binhthanh.htb@dongthap.gov.vn
mailto:phuloi.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanbinh.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanhoa.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanhue.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanlong.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanmy.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanphu.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanquoi.htb@dongthap.gov.vn
mailto:tanthanh.htb@dongthap.ogv.vn
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31.1 H20.31.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười vphdndvaubnd.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824216   000.01.40.H20 

31.2 H20.31.2 Thanh Tra  Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười ttra.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824126   000.02.40.H20 

31.3 H20.31.3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười pktht.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824297   000.03.40.H20 

31.4 H20.31.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười pgd.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn 0277 3824129   000.04.40.H20 

31.5 H20.31.5 
Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phongldtbxh.htm@dongthap.gov.vn 0277 3823505   000.08.40.H20 

31.6 H20.31.6 Phòng Nội vụ  Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười pnv.htm@dongthap.gov.vn 0277 3940595   000.10.40.H20 

31.7 H20.31.7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phongntptnt.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824179   000.11.40.H20 

31.8 H20.31.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phongtckh.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824212   000.12.40.H20 

31.9 H20.31.9 Phòng Tài nguyên và Môi trường Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười ptnmt.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824 358   000.13.40.H20 

31.10 H20.31.10 Phòng Văn hoá và Thông tin Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười pvhtt.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824 133   000.14.40.H20 

31.11 H20.31.11 Phòng Tư Pháp  Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phongtuphap.htm@dongthap.gov.vn 0277 3825 225    000.15.40.H20 

31.12 H20.31.12 Phòng Y tế  Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười phongyte.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824 104   000.18.40.H20 

31.13 H20.31.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 
đất  

Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười bqldaptqd.htm@dongthap.gov.vn  0277 3825963   000.19.40.H20 

31.14 H20.31.14 UBND thị trấn Mỹ An  Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười ubttma.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824881   000.21.40.H20 

31.15 H20.31.15 UBND xã Đốc Binh Kiều  Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười docbinhkieu.htm@dongthap.gov.vn 0277 3963113   000.22.40.H20 

31.16 H20.31.16 UBND xã Hưng Thạnh  Ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười hungthanh.htm@dongthap.gov.vn 0277 3952081   000.23.40.H20 

31.17 H20.31.17 UBND xã Láng Biển  Ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười ubndxalangbien.htm@dongthap.gov.vn  0277 3948013   000.24.40.H20 

31.18 H20.31.18 UBND xã Mỹ An Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười ubndxamyan.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824512   000.25.40.H20 

31.19 H20.31.19 UBND xã Mỹ Đông  Ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười mydong.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824702   000.26.40.H20 

31.20 H20.31.20 UBND xã Mỹ Hoà Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười ubndxamyhoa.htm@dongthap.gov.vn  0277 3960757   000.27.40.H20 

31.21 H20.31.21 UBND xã Mỹ Quí Ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười myqui.htm@dongthap.gov.vn 0277 3946555   000.28.40.H20 

31.22 H20.31.22 UBND xã Phú Điền  Ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười phudien.htm@dongthap.gov.vn 0277 3965111   000.29.40.H20 

31.23 H20.31.23 UBND xã Tân Kiều  Ấp 2, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười ubndxatankieu.htm@dongthap.gov.vn  0277 3824 651   000.30.40.H20 

31.24 H20.31.24 UBND xã Thạnh Lợi  Ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười thanhloi.htm@dongthap.gov.vn 0277 6283002   000.31.40.H20 

31.25 H20.31.25 UBND xã Thanh Mỹ  Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười thanhmy.htm@dongthap.gov.vn 0277 3967173   000.32.40.H20 

31.26 H20.31.26 UBND xã Trường Xuân  Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười truongxuan.htm@dongthap.gov.vn 0277 3954213   000.33.40.H20 

31.27 H20.31.27 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười ttdvnn.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824905     

32 H20.32 UBND thành phố Cao Lãnh Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ubndtpcl@dongthap.gov.vn 0277 3851601 https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.00.41.H20 

32.1 H20.32.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân 

Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh vpubnd.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3851601   000.01.41.H20 

32.2 H20.32.2 Thanh Tra  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh thantra.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3851119   000.02.41.H20 

32.3 H20.32.3 Phòng Kinh tế  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh kinhte@dongthap.gov.vn 0277 3853221   000.03.41.H20 

32.4 H20.32.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Số 1, Lê Văn Chánh, phường 1, TP Cao Lãnh phonggiaoduc@dongthao.gov.vn  0277 3851356 http://tpcaolanh.dongthap.edu.vn  000.04.41.H20 

32.5 H20.32.5 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 
hội 

Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh laodong@dongthap.gov.vn 0277 3851459   000.08.41.H20 

32.6 H20.32.6 Phòng Quản lý Đô thị  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh qldt@dongthap.gov.vn 0277 3851456   000.09.41.H20 

32.7 H20.32.7 Phòng Nội vụ  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh noivu.tpcl@dongthap.gov.vn  0277 3625355   000.10.41.H20 

32.8 H20.32.8 Phòng Tài chính - Kế hoạch Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tckhoach@dongthap.gov.vn 0277 3851458   000.12.41.H20 

32.9 H20.32.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tnmtruong@dongthap.gov.vn  0277 3852307   000.13.41.H20 

32.10 H20.32.10 Phòng Văn hoá và Thông tin  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh phongvhtt.tpcl@dongthap.gov.vn  0277 3851419   000.14.41.H20 

32.11 H20.32.11 Phòng Tư Pháp Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tuphap@dongthap.gov.vn 0277 3851489   000.15.41.H20 

32.12 H20.32.12 Phòng Y tế  Số 68, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh ytethanhpho@dongthap.gov.vn  0277 3859423   000.18.41.H20 

32.13 H20.32.13 
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ 

đất  
Số 15, Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh bqldan@dongthap.gov.vn 0277 3853223   000.19.41.H20 

mailto:vphdndvaubnd.htm@dongthap.gov.vn
mailto:phongntptnt.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ptnmt.htm@dongthap.gov.vn
mailto:phongyte.htm@dongthap.gov.vn
mailto:bqldaptqd.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ubttma.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ubndxalangbien.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ubndxamyan.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ubndxamyhoa.htm@dongthap.gov.vn
mailto:ubndxatankieu.htm@dongthap.gov.vn
mailto:vpubnd.tpcl@dongthap.gov.vn
mailto:thantra.tpcl@dongthap.gov.vn
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mailto:phonggiaoduc@dongthao.gov.vn
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mailto:ytethanhpho@dongthap.gov.vn
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32.14 H20.32.14 Ban quản lý Công trình Công cộng  Số 71/1 Lý Thường Kiệt, Phường 2, thành phố Cao Lãnh bqlctccong.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3874116   000.20.41.H20 

32.15 H20.32.15 UBND Phường 1  Số 17, Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh p1@dongthap.gov.vn 0277 3851551 https://phuong1.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.21.41.H20 

32.16 H20.32.16 UBND Phường 2  
Số 72, Hùng Vương, Khóm 1, phường 2, thành phố Cao 

Lãnh 
p2@dongthap.gov.vn 0277 3851553 https://dongthap.gov.vn/web/p2tpcl 000.22.41.H20 

32.17 H20.32.17 UBND Phường 3  Số 04, Nguyễn Trãi, P3, thành phố Cao Lãnh p3@dongthap.gov.vn 0277 3851552 http://phương3.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.23.41.H20 

32.18 H20.32.18 UBND Phường 4  
Số 2B Thiên Hộ Dương, khóm 3, Phường 4, thành phố Cao 

Lãnh 
p4@dongthap.gov.vn 0277 3851554 phuong4.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.24.41.H20 

32.19 H20.32.19 UBND Phường 6 
Số 1112, Phạm Hữu Lầu, Khóm 6, Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh 
p6@dongthap.gov.vn 0277 3881296 

https://phuong6.tpcao 

lanh.dongthap.gov.vn 
000.25.41.H20 

32.20 H20.32.20 UBND Phường 11  Số 01, thống linh,  khóm 3, phường 11, thành phố Cao Lãnh p11@dongthap.gov.vn  0277 3891033 
http://phuong11.tpcaolanh.dongthap.gov.v

n/ 
000.26.41.H20 

32.21 H20.32.21 UBND Phường Hoà Thuận 
Số 39, Võ Văn Trị, phường Hoà Thuận, thành phố Cao 

Lãnh 
hoathuan@dongthap.gov.vn 0277 3851555 

http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap

.gov.vn 
000.27.41.H20 

32.22 H20.32.22 UBND phường Mỹ Phú  Số 04, Lê Duẩn, phường, Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh myphu@dongthap.gov.vn  0277 3851556 
http://phuongmyphu.tpcaolanh.dongthap.g

ov.vn/ 
000.28.41.H20 

32.23 H20.32.23 UBND xã Hòa An  Tổ 8, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh hoaan@dongthap.gov.vn  0277 3872792 http://xahoaan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.29.41.H20 

32.24 H20.32.24 UBND xã Mỹ Ngãi  
Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Tổ 12, Ấp 2, xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh 
myngai@dongthap.gov.vn  0277 3891029 https://dongthap.gov.vn/web/xmntpcl 000.30.41.H20 

32.25 H20.32.25 UBND xã Mỹ Tân  
Số 352, Mai Văn Khải, tổ 9,  ấp 2 xã mỹ tân, thành phố Cao 

Lãnh 
mytan@dongthap.gov.vn 0277 3851558 Xamytan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.31.41.H20 

32.26 H20.32.26 UBND xã Mỹ Trà  
Số 02 Phan Hồng Thanh tổ 8 ấp 2, xã Mỹ Trà thành phố 

Cao Lãnh 
mytra@ dongthap.gov.vn  0277 3872809 xamytra.tpcaolanh.dongthap.gov.vn 000.32.41.H20 

32.27 H20.32.27 UBND xã Tân Thuận Đông  
Tổ 8, ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao 

Lãnh 
ttdong@dongthap.gov.vn 0277 3898112 

http://xatanthuandong.tpcaolanh.dongthap.
gov.vn/ 

000.33.41.H20 

32.28 H20.32.28 UBND xã Tân Thuận Tây Tổ 4, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh tttay@dongthap.gov.vn 0277 3897027 
http://xatanthuantay.tpcaolanh.dongthap.g

ov.vn/ 
000.34.41.H20 

32.29 H20.32.29 UBND xã Tịnh Thới Số 69, Tân Việt Hòa, ấp Tịnh Long, thành phố Cao Lãnh tthoi@dongthhap.gov.vn 0277 3885287 
http://xatinhthoi.tpcaolanh.dongthap.gov.v

n/ 
000.35.41.H20 

32.30 H20.32.30 Trung tâm tin học  Số 3, 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh ttth.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3890000 https://cic.dongthap.gov.vn   

32.31 H20.32.31 Ban quản lý chợ Số 02 Nguyễn Du phường 2, thành phố Cao Lãnh qlcho@dongthap.gov.vn  0277 3851679 qlcho@dongthap.gov.vn   

32.32 H20.32.32 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  Số 261 Lê Duẩn, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh ttdvnn.tpcl@dongthap.gov.vn  0277 3875375     

32.33 H20.32.33 Đội quản lý trật tự đô thị  Số 224A, Nguyễn Thái Học, Phường 4,thành phố Cao Lãnh qlttdt@dongthap.gov.vn 0277 3586879     

33 H20.33 UBND thành phố Hồng Ngự 
Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự 
txhongngu@dongthap.gov.vn 0277 3563362 https://tphongngu.dongthap.gov.vn 000.00.42.H20 

33.1 H20.33.1 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 
Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  vanphongubnd.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563362   000.01.42.H20 

33.2 H20.33.2 Thanh tra  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự thanhtra.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563599   000.02.42.H20 

33.3 H20.33.3 Phòng Kinh tế  Số 85, Khỏm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự phongkinhte.txhn@dongthap.gov.vn 02773837867   000.03.42.H20 

33.4 H20.33.4 Phòng Giáo dục và Đạo tạo Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự phonggiaoduc.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563331 http://pgdtxhongngu.edu.vn 000.04.42.H20 

33.5 H20.33.5 
Phòng Lao động Thương binh và Xã 
hội 

Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự phongldtbxh.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563220   000.08.42.H20 

33.6 H20.33.6 Phòng Quản lý Đô thị  Khóm 4, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự  phongqldt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563273   000.09.42.H20 

33.7 H20.33.7 Phòng Nội vụ  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  phongnoivu.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563379   000.10.42.H20 

33.8 H20.33.8 Phòng Tài  chính - Kế hoạch  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  phongtaichinh.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563474   000.12.42.H20 

33.9 H20.33.9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  phongtnmt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563233   000.13.42.H20 

33.10 H20.33.10 Phòng Văn hóa và Thông tin  Hùng Vương, thành phố Hồng Ngự  phongvhtt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563405   000.14.42.H20 

33.11 H20.33.11 Phòng Tư Pháp  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  phongtuphap.txhn@dongthap.gov.vn 
0277 3563188 

0277 3563177 
  000.15.42.H20 

mailto:p1@dongthap.gov.vn
mailto:p2@dongthap.gov.vn
mailto:p3@dongthap.gov.vn
mailto:p4@dongthap.gov.vn
mailto:p6@dongthap.gov.vn
mailto:p11@dongthap.gov.vn
mailto:hoathuan@dongthap.gov.vn
mailto:myphu@dongthap.gov.vn
mailto:hoaan@dongthap.gov.vn
mailto:myngai@dongthap.gov.vn
mailto:mytan@dongthap.gov.vn
mailto:mytra@dongthap.gov.vn
mailto:ttdong@dongthap.gov.vn
mailto:tttay@dongthap.gov.vn
mailto:tthoi@dongthhap.gov.vn
mailto:qlcho@dongthap.gov.vn
mailto:qlcho@dongthap.gov.vn
mailto:ttdvnn.tpcl@dongthap.gov.vn
mailto:qlttdt@dongthap.gov.vn
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33.12 H20.33.12 Phòng Y tế  Ngô Quyền, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự  phongyte.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563159   000.18.42.H20 

33.13 H20.33.13 
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất  

Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  bqlda.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3836313   000.19.42.H20 

33.14 H20.33.14 
Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ Công 

cộng  

Lê Thị Hồng Gấm, Khóm 4, phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự  
bqlchodvcc.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3522268   000.20.42.H20 

33.15 H20.33.15 UBND Phường An Lạc  
Thoại Ngọc Hầu, khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thành 

phố Hồng Ngự  
anlac@dongthap.gov.vn 0277 3585302   000.21.42.H20 

33.16 H20.33.16 UBND Phường An Lộc  Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự  anloc@dongthap.gov.vn 0277 3563154   000.22.42.H20 

33.17 H20.33.17 UBND Phường An Thạnh  Khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự  anthanh@dongthap.gov.vn 0277 3837244   000.23.42.H20 

33.18 H20.33.18 UBND Phường An Bình A 
Hùng Vương, khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố 

Hồng Ngự  
anbinha@dongthap.gov.vn 0277 3838038   000.24.42.H20 

33.19 H20.33.19 UBND Phường An Bình B  Khóm 1, phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự  anbinhb@dongthap.gov.vn 0277 3563655   000.25.42.H20 

33.20 H20.33.20 UBND xã Bình Thạnh 
Quốc lộ 30, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự  
binhthanh@dongthap.gov.vn 0277 3837405   000.26.42.H20 

33.21 H20.33.21 UBND xã Tân Hội  ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự tanhoi@dongthap.gov.vn 0277 3837834   000.27.42.H20 

33.22 H20.33.22 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
Số 85, Hùng Vương, Khóm 3, Phường an Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự  
ttdvnn.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563401     

33.23 H20.33.23 Đội quản lý trật tự đô thị 
Lê Thị Hồng Gấm, khóm 4, phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự 
dqlttdt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3546456 
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1 H20.11 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh 
bbtsnnptnt@dongthap.gov.vn 0277 3851427 

https://snnptnt.dongthap.gov.vn

/ 
000.00.11.H20 

1.1 H20.11.2 Chi cục Kiểm Lâm 
Số 18A, Nguyễn Văn Bảnh, Phường 1, 

Thành phố Cao Lãnh 
cckl@dongthap.gov.vn 0277 3854834   000.02.11.H20 

1.1..1 H20.11.2.1 
Hạt Kiểm lâm liên huyện 

Tam Nông - Tân Hồng 

Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông 
kllhtnth.snnptnt@dongthap.gov.vn 0277 3827194     

1.1.2 H20.11.2.2 
Hạt Kiểm lâm liên huyện 

Tháp Mười - Cao Lãnh 

Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 3, thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp Mười 
kllhtmcl.snnptnt@dongthap.gov.vn 0277 3995020     

2 H20.17 Sở Xây dựng 
Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
sxd@dongthap.gov.vn 0277 3851420 http://sxd.dongthap.gov.vn/ 000.00.17.H20 

2.1 H20.17.2 
Chi cục Giám định xây 

dựng 

Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
chicucgdxddt@dongthap.gov.vn 0277 3830338   000.03.17.H20 

2.1.1 H20.17.2.1 
Trung tâm Giám định Chất 

lượng Công trình xây dựng 

Số 128, Đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh 
ttkdclct.sxd@dongthap.egov.vn  0277 3870336   000.02.17.H20 

3 H20.22 UBND huyện Cao Lãnh 
Số 02 đường 30/04, khóm Mỹ Tây, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 
caolanh@dongthap.gov.vn 0277 3822127 

https://caolanh.dongthap.gov.v

n/ 
000.00.31.H20 

3.1 H20.22.10 
Phòng Văn hoá và Thông 

tin 

Số 02 đường 30/04, khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 
pvhtttt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3822202   000.14.31.H20 

3.1.1 H20.22.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Đường Nguyễn Minh Trí, Khóm Mỹ Tây, 

thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 
ttvhtttt.hcl@dongthap.gov.vn 0277 3821815   000.46.31.H20 

4 H20.23 
UBND huyện Châu 

Thành 

 Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu Thành 
chauthanh@dongthap.gov.vn 0277 3840012 

https://chauthanh.dongthap.gov

.vn/ 
000.00.32.H20 

4.1 H20.23.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

 Số 80, QL80, khóm Phú Mỹ, TT Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu Thành 
vanhoathongtin.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840045   000.14.32.H20 

4.1.1 H20.23.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Số 120, Quốc lộ 80, ấp Tân Thạnh, xã An 

Nhơn, huyện Châu Thành 
ttvhtt.hct@dongthap.gov.vn 0277 3840136   000.46.32.H20 

5 H20.24 UBND huyện Hồng Ngự 
Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự 
bbthongngu@dongthap.gov.vn 0277 3837210 

https://hongngu.dongthap.gov.v

n/ 
000.00.33.H20 

5.1 H20.24.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, 

huyện Hồng Ngự 
phongvhtt.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837232   000.14.33.H20 

5.1.1 H20.24.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, 

huyện Hồng Ngự 
ttvhtttt.hhn@dongthap.gov.vn  0277 3837229   000.46.33.H20 

6 H20.25 UBND huyện Lai Vung 
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai 

Vung 
laivung@dongthap.gov.vn 0277 3848235 https://laivung.dongthap.gov.vn 000.00.34.H20 

6.1 H20.25.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung phongvhtt.hlvung@dongthap.gov.vn  0277 3848246    000.14.34.H20 

mailto:ttkdclct.sxd@dongthap.egov.vn
mailto:phongvhtt.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:ttvhtttt.hhn@dongthap.gov.vn
mailto:phongvhtt.hlvung@dongthap.gov.vn
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6.1.1 H20.25.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  
Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung tt.vhtt.hlvu@gmail.com 0277 3848366   000.46.34.H20 

7 H20.26 UBND huyện Lấp Vò 
Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò 
bbthlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845110 https://lapvo.dongthap.gov.vn/ 000.00.35.H20 

7.1 H20.26.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
pvhtt.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845128   000.14.35.H20 

7.1.1 H20.26.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò 
ttvhtt.hlvo@dongthap.gov.vn 0277 3845016   000.46.35.H20 

8 H20.27 UBND thành phố Sa Đéc 
Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 

5, phường 1, thành phố Sa Đéc 
tpsadec@dongthap.gov.vn 0277 3863249 https://sadec.dongthap.gov.vn/ 000.00.36.H20 

8.1 H20.27.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, 

phường 1, thành phố Sa Đéc 
phongvhtt.tpsd@dongthap.gov.vn 0277 3861320   000.14.36.H20 

8.1.1 H20.27.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

181, Trần Phú, Khóm 5, Phường 1, thành 

phố Sa Đéc 
ttvhtttt.tpsd@dongthap.gov.vn  0277 3862520   000.46.36.H20 

9 H20.28 UBND huyện Tam Nông 
Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông 
tamnong@dongthap.gov.vn 0277 3827268 

https://tamnong.dongthap.gov.v

n/ 
000.00.37.H20 

9.1 H20.28.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Đường Nguyễn Viết Xuân, Khóm 5, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông 
pvhtt.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827284   000.14.37.H20 

9.1.1 H20.28.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Đường Nguyễn Viết Xuân, Khóm 5, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông 
ttvhtthao.htn@dongthap.gov.vn 0277 3827356   000.46.37.H20 

10 H20.29 UBND huyện Tân Hồng 
Số 323, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Sa 

Rài, huyện Tân Hồng 
tanhong@dongthap.gov.vn 0277 3830014 

https://tanhong.dongthap.gov.v

n/ 
000.00.38.H20 

10.1 H20.29.3 Phòng Kinh tế Hạ tầng 
Số 323, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị 

trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng 
pktht.hth@dongthap.gov.vn  0277 3830561   000.03.38.H20 

10.1.1 H20.29.3.1 
Ban Quản lý Công trình 

công cộng  

Quốc lộ 30, khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện 

Tân Hồng 
bqlctcc.hth@dongthap.gov.vn 0277 3831599   000.20.38.H20 

10.2 H20.29.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Số 323, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị 

trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng 
pvhtt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830025   000.14.38.H20 

10.2.1 H20.29.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa 

Rài, huyện Tân Hồng 
ttvhtttt.hth@dongthap.gov.vn 0277 3830226   000.46.38.H20 

11 H20.30 
UBND huyện Thanh 

Bình 

Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình 
vpub.htb@dongthap.gov.vn 0277 3833228 

https://thanhbinh.dongthap.gov

.vn/ 
000.00.39.H20 

11.1 H20.30.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, 

 huyện Thanh Bình 
phontp.htb@dongthap.gov.vn  0277 3033206   000.14.39.H20 

11.1.1 H20.30.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, 

 huyện Thanh Bình 
  0277 3821815   000.46.39.H20 

12 H20.31 UBND huyện Tháp Mười 
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười 
thapmuoi@dongthap.gov.vn 0277 3824216 

https://thapmuoi.dongthap.gov.

vn/ 
000.00.40.H20 

12.1 H20.31.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười pvhtt.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824133   000.14.40.H20 

        

mailto:ttvhtttt.tpsd@dongthap.gov.vn
mailto:phontp.htb@dongthap.gov.vn
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12.1.1 H20.31.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  
Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười ttvhtthao.htm@dongthap.gov.vn 0277 3824155 

https://truyenthongthapmuoi.dong

thap.gov.vn/ 
000.46.40.H20 

13 H20.32 
UBND thành phố Cao 

Lãnh 

Số 3, đường 30/04, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
ubndtpcl@dongthap.gov.vn 0277 3851601 

https://tpcaolanh.dongthap.gov.

vn/ 
000.00.41.H20 

13.1 H20.32.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Số 3, đường 30/04, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh 
dongthap.gov.vn 0277 3851419   000.14.41.H20 

13.1.1 H20.32.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Số 64, đường Nguyễn Thái Học, Phường 4, 

thành phố Cao Lãnh 
ttvhtttthao.tpcl@dongthap.gov.vn 0277 3873502   000.46.41.H20 

14 H20.33 
UBND thành phố Hồng 

Ngự 

Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, 

thành phố Hồng Ngự 
txhongngu@dongthap.gov.vn 0277 3563362 

https://tphongngu.dongthap.go

v.vn/ 
000.00.42.H20 

14.1 H20.33.10 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khóm 2, đường Hùng Vương, phường An 

Thạnh, thành phố Hồng Ngự 
phongvhtt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563405   000.14.42.H20 

14.1.1 H20.33.10.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh  

Khóm 2, đường Hùng Vương, phường An 

Thạnh, thành phố Hồng Ngự 
ttvhtt.txhn@dongthap.gov.vn 0277 3563229   000.46.42.H20 
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